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I.ăPHҪNăTRÁCăNGHIӊM 
      BÀI 21 - XỂYăDӴNGăCHӪăNGHƾAăXĩăHӜIăӢăMIӄNăBҲC,ăĐҨUăTRANHăCHӔNGăĐӂă
QUӔCăMƾăVĨăCHệNHăQUYӄNăSĨIăGọNăӢăMIӄNăNAMă(1954ăậ 1965) 
 
Câu 1.(NB) Con đѭӡng phát triển cơ bҧn của cách mҥng miền Nam mà nghӏ quyӃt Trung ѭơng lần 
thứ 15 (1959) xác đӏnh là con đѭӡng nào sau đây? 
A. Khӣi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, bằng lực lѭợng chính trӏ của quần chúng là chủ 
yӃu, kӃt hợp với lực lѭợng vũ trang nhân dân. 
B. Giữ gìn và phát triển lực lѭợng chӡ thӡi cơ. 
C. Chuyển tӯ hình thức vũ trang chӕng Pháp sang đҩu tranh chính trӏ hoà bình chӕng Mỹ - DiӋm. 
D. Thực hiӋn ngay hình thức tәng tiӃn công và nәi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. 
 
Câu 2. (NB)Đặc điểm nәi bật của tình hình nѭớc ta sau HiӋp đӏnh Giơnevơ 1954 là đặc điểm nào sau 
đây? 
A. Đҩt nѭớc bӏ chia cắt thành hai miền với hai chӃ độ chính trӏ khác nhau bӣi những âm mѭu và thủ 
đoҥn của Mỹ - DiӋm. 
B. Miền Bắc nѭớc ta đѭợc hoàn toàn giҧi phóng. 
C. Pháp rút quân ra khỏi miền Bắc và miền Nam ViӋt Nam. 
D. Pháp không tә chức hiӋp thѭơng tәng tuyển cӱ ӣ hai miền Bắc và Nam ViӋt Nam. 
 
Câu 2. (NB)Đặc điểm nәi bật của tình hình nѭớc ta sau HiӋp đӏnh Giơnevơ 1954 là đặc điểm nào sau 
đây? 
A. Đҩt nѭớc bӏ chia cắt thành hai miền với hai chӃ độ chính trӏ khác nhau bӣi những âm mѭu và thủ 
đoҥn của Mỹ - DiӋm. 
B. Miền Bắc nѭớc ta đѭợc hoàn toàn giҧi phóng. 
C. Pháp rút quân ra khỏi miền Bắc và miền Nam ViӋt Nam. 
D. Pháp không tә chức hiӋp thѭơng tәng tuyển cӱ ӣ hai miền Bắc và Nam ViӋt Nam. 
 
Câu 4.(NB) Nhằm đẩy lùi lực lѭợng cách mҥng ra khỏi các xư, ҩp, tách dân khỏi cách  mҥng, tiӃn 
tới bình đӏnh miền Nam ViӋt Nam, đӃ quӕc Mỹ đư tiền hành thủ đoҥn nào sau đây? 
A. Lập ̬p chiến lược nhanh chóng bình đӏnh miền Nam. 
B. Tăng nhanh viӋn trợ quân sự và cӕ vҩn cho DiӋm. 
C. Thực hiӋn chính sách tӕ cộng, diӋt cộng.  
D. Đẩy mҥnh tàn sát nhân dân, tiêu diӋt những ngѭӡi kháng chiӃn cũ. 
 
Câu 5.(TH) ChiӃn thắng nào mӣ ra khҧ năng quân và dân miền Nam có thể đánh bҥi hoàn toàn chiӃn 
lѭợc Chiến tranh đặc biệt? 
A. ChiӃn thắng Ҩp Bắc. 
B. ChiӃn thắng Vҥn Tѭӡng.  
C. ChiӃn thắng Bình Gĩa.   
D. ChiӃn thắng Đӗng Xoài. 
 
Câu 6.(TH) Quân và dân miền Nam đư làm phá sҧn về cơ bҧn chiӃn lѭợc “ChiӃn tranh Đặc biӋt” của 
Mỹ với chiӃn thắng quân sự nào sau đây? 
A. Bình Giư (Bà Rӏa). 



B. Ҩp Bắc (Mỹ Tho). 
C. An Lưo (Bình Đӏnh). 
D. Ba Gia (Quҧng Ngưi). 
 
Câu 7.(NB) Trong chiӃn lѭợc Chiến tranh Đặc biệt (1961-1965) Mĩ –DiӋm đư sӱ dụng lực chủ yӃu 
nào? 
A. Quân đội tay sai.  
B. Quân viӉn chinh Mĩ.  
C. Cӕ vҩn Mĩ. 
D. Quân Mĩ và chѭ hầu. 
 
Câu 8.(NB) Đҥi hội đҥi biểu toàn quӕc lần thứ III của Đҧng(9/1960) đư xác đӏnh cách mҥng miền 
Bắc có vai trò gì đӕi với sự nghiӋp cách mҥng của cҧ nѭớc?  
A.Có vai trò quyӃt đӏnh nhҩt . 
B. Có vai trò quyӃt đӏnh trực tiӃp. 
C. Có vai trò quyӃt đӏnh gián tiӃp. 
D. có vai trò quan trọng. 
 
Câu 9. (TH) Đánh dҩu bѭớc phát triển nhҧy vọt của cách mҥng miền Nam chuyển tӯ thӃ giữ gìn lực 
lѭợng sang thӃ tiӃn công là ý nghĩa của phong trào nào? 
A. Phong trào Đӗng khӣi (1959-1960). 
B. Phong trào hoà bình (8/1954). 
C. Phong trào chӕng tӕ cộng diӋt cộng của nhân dân miền Nam. 
D. Phong trào phá Ҩp chiӃn lѭợc. 
 
Câu 10(TH). Nội dung nào trong kӃ hoҥch Giôn xơn – Mac Namara chứng tỏ đó là bѭớc lùi của Mĩ 
so với kӃ hoҥch Stalay – Taylo? 
A. Bình đӏnh có trọng điểm miền Nam trong vòng hai năm. 
B. Tăng nhanh viӋn trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn. 
C. Đẩy mҥnh viӋc lập Ҩp chiӃn lѭợc. 
D. Tăng nhanh lực lѭợng quân đội Sài Gòn và cӕ vҩn Mĩ. 
 

Câu 11(NB): Nội dung nào sau đây của Đҥi hội đҥi biểu lần thứ III của Đҧng 
(9-1960) xác đӏnh nhiӋm vụ của cách mҥng miền Bắc? 
A. Khôi phục kinh tӃ - xư hội, hàn gắn vӃt thѭơng chiӃn tranh .                           
B. Đѭa miền Bắc tiӃn lên xây dựng chủ nghĩa xư hội. 
C. Đҩu tranh chӕng lҥi chiӃn tranh phá hoҥi của đӃ quӕc Mĩ . 
D. Ra sức chi viӋn cho tiền tuyӃn miền Nam đҩu tranh chӕng Mĩ. 

     Câu 12: Nghӏ quyӃt Hội nghӏ lần thứ 15 (1-1959) của Đҧng xác đӏnh phѭơng pháp đҩu 
tranh chủ yӃu của cách mҥng miền Nam là gì? 
A. Bҥo lực cách mҥng. 
B. Đҩu tranh hoà bình. 
C. Đҩu tranh ngoҥi giao. 
D. KӃt hợp bҥo lực cách mҥng và đҩu tranh ngoҥi giao. 



 
Câu 13: Ngày 10 tháng 10 năm 1954 gắn liền với sự kiӋn nào dѭới đây trong lӏch sӱ dân tộc? 
 A. Quân đội ViӋt Nam tiӃp quҧn thủ đô Hà Nội. 
 B. Toán lính Pháp cuӕi cùng rút khỏi đҧo Cát Bà. 
 C. ChiӃn dӏch ĐiӋn Biên Phủ kӃt thúc thắng lợi.  
D. Pháp buộc phҧi kí kӃt HiӋp đӏnh Giơnevơ. 
 Câu 14: Trong những năm (1961 – 1965), đӃ quӕc Mĩ thực hiӋn chiӃn lѭợc chiӃn tranh nào dѭới đây 
ӣ miền Nam ViӋt Nam? 
 A. ChiӃn tranh đặc biӋt.  
B. ChiӃn tranh cục bộ.  
C. ViӋt Nam hóa chiӃn tranh.  
D. Đông Dѭơng hóa chiӃn tranh.  
Câu 15: Trong chiӃn lѭợc ChiӃn tranh đặc biӋt, quân đội Sài Gòn sӱ dụng phә biӃn chiӃn thuật nào 
dѭới đây?  
A. Trực thăng vận, thiӃt xa vận. 
 B. Tìm diӋt và bình đӏnh. 
 C. Tràn ngập lưnh thә.  
D. Bao vây, đánh lҩn 
BÀI 22 - NHỂNăDỂNăHAIăMIӄNăTRӴCăTIӂPăCHIӂNăĐҨUăCHӔNGăĐӂăQUӔCăMƾăXỂMă
LѬӦCăầă(1965ăậ 1973) 
 
Câu 1. Sự kiӋn nào của quân dân ta ӣ miền Nam trong chiӃn đҩu chӕng Mĩ đư buộc Mĩ phҧi tuyên bӕ 
“phi Mĩ hóa” chiӃn tranh? 
A. ChiӃn thắng Vҥn Tѭӡng. 
B. ChiӃn thắng Ҩp Bắc. 
C. ChiӃn thắng Bình Giư. 
D. Cuộc tәng tiӃn công và nәi dậy xuân Mậu Thân 1968. 
 
Câu 2. Trong chiӃn lѭợc “chiӃn tranh cục bộ” đӃ quӕc Mĩ đư sӱ dụng những lực lѭợng nào? 
A. Quân đội Sài Gòn. 
B. Quân đӗng minh của Mĩ. 
C. Quân viӉn chinh Mĩ, quân đội Sài Gòn và quân đӗng minh của Mĩ. 
D. Quân đội Sài Gòn và quân đӗng minh của Mĩ. 
 
Câu 3. ĐӃ quӕc Mĩ đư thực hiӋn chiӃn lѭợc chiӃn tranh nào trong những năm 1969 - 1973? 
A. ChiӃn lѭợc “ChiӃn tranh đặc biӋt”. 
B. ChiӃn lѭợc “ChiӃn tranh Cục bộ” . 
C. ChiӃn lѭợc “ViӋt Nam hóa chiӃn tranh” và “Đông Dѭơng hóa chiӃn tranh”. 
D. chiӃn tranh phá hoҥi lần thứ nhҩt. 
Câu 4. Nội dung nào dѭới đây không phҧi là mục đích của Mĩ khi tiӃn hành chiӃn tranh phá hoҥi 
miền Bắc lần thứ nhҩt? 
A. Phá tiềm lực kinh tӃ quӕc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xư hội ӣ miền Bắc. 
B. Ngăn chặn sự chi viӋn tӯ bên ngoài vào miền Bắc, tӯ miền Bắc vào miền Nam. 
C. Buộc ViӋt Nam phҧi ký HiӋp đӏnh Pa-ri với những điều khoҧn có lợi cho Mĩ. 
D. Uy hiӃp tinh thần, làm lung lay ý chí kháng chiӃn chӕng Mĩ của nhân dân hai miền. 
 



Câu 5. Thắng lợi nào của nhân dân ta ӣ miền Nam buộc Mĩ phҧi tuyên bӕ “ Mĩ hóa” trӣ lҥi chiӃn 
tranh xâm lѭợc? 
A. Cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 
B. Cuộc tiӃn công chiӃn lѭợc năm 1972. 
C. Trận “ĐiӋn biên phủ trên không” cuӕi 1972. 
D. Cuộc tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân 1975. 
 
Câu 6.  Mĩ chuyển sang thực hiӋn chiӃn lѭợc “chiӃn tranh cục bộ” ӣ miền Nam sau thҩt bҥi nào? 
A. Trận Vҥn Tѭӡng. 
B. Ӣ trận Ҩp Bắc. 
C. ChiӃn lѭợc chiӃn tranh đặc biӋt 
D. ChiӃn lѭợc “ViӋt Nam hóa chiӃn tranh”. 
 
Câu 7. Lѭc lѭợng chủ yӃu đѭợc Mĩ sӱ dụng trong chiӃn lѭợc “ViӋt Nam hóa chiӃn tranh” là: 
A. Quân đội Sài Gòn 
B. Quân Mĩ và Đӗng minh của Mĩ 
C. Quân đӗng minh và quân đội Sài Gòn 
D. Quân Sài Gòn và quân Mĩ. 
 
Câu 8. Thủ đoҥn nào không nằm trong chiӃn lѭợc “ChiӃn tranh cục bộ” của Mĩ ӣ miền Nam? 
A. “Tìm diӋt” 
B. “Bình đӏnh” 
C. Mӣ rộng chiӃn tranh phá hoҥi ra miền Bắc 
D. Mӣ rộng chiӃn tranh ra toàn Đông Dѭơng 
 
Câu 9. Mĩ phҧi dựng lên sự kiӋn “Vӏnh Bắc Bộ” (đầu tháng 8/1964) nhằm mục đích gì? 
A. Để thӱ sức phòng vӋ của lực lѭợng Hҧi quân miền Bắc. 
B. Để mӣ đầu chiӃn tranh phá hoҥi miền Bắc. 
C. Để lҩy cớ gây chiӃn tranh phá hoҥi miền Bắc. 
D. Để lҩy cớ giҧi trình với quӕc hội Mĩ. 
 
Cơuă10.ăĐiӅu khoҧn nào cӫa HiӋpăđӏnh Pari có lӧi cho cách mҥng miӅn Nam? 
A.Hai bên tiӃn hành trao trҧ tù binh và dân thѭӡng bӏ bắt. 
B.Hoa Kì và các nѭớc cam kӃt tôn trọng độc lập, chủ quyền, thӕng nhҩt và toàn vẹn 
lãnh thә của ViӋt Nam. 
C.Hai miền Nam Bắc ViӋt Nam sӁ thѭơng lѭợng về viӋc thӕng nhҩt đҩt nѭớc không có 
sự can thiӋp của nѭớc ngoài. 
D.Hoa Kì rút hӃt quân đội của mình và quân đӗng minh trong thӡi hҥn 60 ngày kể tӯ 
khi kí HiӋp đӏnh, hủy bỏ các căn cứ quân sự của Mĩ, cam kӃt không tiӃp tục dính líu 
quân sự hoặc can thiӋp vào công viӋc nội bộ của miền Nam ViӋt Nam. 

Câu 11: Thắng lợi nào sau đây của quân và dân ViӋt Nam buộc Mĩ phҧi kí kӃt HiӋp đӏnh Pari về chҩm 
dứt chiӃn tranh, lập lҥi hòa bình ӣ ViӋt Nam?   

    A. Trận “ÐiӋn Biên Phủ trên không” cuӕi năm 1972. 
    B. Cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 
    C. ChiӃn dӏch Tây Nguyên kӃt thúc thắng lợi năm 1975. 



    D. ChiӃn dӏch Hӗ Chí Minh kӃt thúc thắng lợi năm 1975. 
Câu 12: Ngày 6-6-1969, sự kiӋn lӏch sӱ nào sau đây đánh dҩu sự phát triển của cách mҥng miền Nam 

ViӋt Nam? 
A. Chính phủ lâm thӡi Cộng hòa miền Nam ViӋt Nam đuợc thành lập. 
B. Mặt trận dân tộc giҧi phóng miền Nam dự Hội nghӏ Pa-ri. 
C. HiӋp đӏnh Pari về chҩm dứt chiӃn tranh ӣ ViӋt Nam đuợc kí kӃt. 
D. Hội nghӏ cҩp cao của ba nuớc Ðông Dѭơng đuợc tә chức. 
 
Câu 13. Trong những năm (1969 – 1973), đӃ quӕc Mĩ thực hiӋn chiӃn lѭợc chiӃn tranh nào dѭới đây 
ӣ miền Nam ViӋt Nam? 
 A. ViӋt Nam hóa chiӃn tranh.  
B. ChiӃn tranh cục bộ. 
 C. ChiӃn tranh đặc biӋt.   
D. Đông Dѭơng hóa chiӃn tranh.  
Câu 14. Nội dung nào dѭới đây là âm mѭu của Mĩ khi gây chiӃn tranh phá hoҥi bằng không quân và 
hҧi quân ra miền Bắc lần thứ hai năm 1972?  
A. Nhằm cứu nguy cho chiӃn lѭợc ViӋt Nam hóa chiӃn tranh. 
 B. Nhằm cứu nguy cho chiӃn lѭợc ChiӃn tranh đặc biӋt.  
C. Nhằm cứu nguy cho chiӃn lѭợc ChiӃn tranh cục bộ.  
D. Nhằm nhanh chóng kӃt thúc cuộc chiӃn tranh xâm lѭợc. 
 Câu 15.  Thắng lợi nào của quân và dân ViӋt Nam đư buộc Mĩ phҧi kí kӃt HiӋp đӏnh Pari về chҩm dứt 
chiӃn tranh lập lҥi hòa bình ӣ ViӋt Nam? 
 A. Trận “ĐiӋn Biên Phủ trên không” cuӕi năm 1972. 
 B. Cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 
 C. ChiӃn dӏch Tây Nguyên kӃt thúc thắng lợi năm 1975.  
D. ChiӃn dӏch Hӗ Chí Minh kӃt thúc thắng lợi năm 1975. 
Câu 16: Âm mѭu của Mĩ khi tiӃn hành chiӃn tranh phá hoҥi bằng không quân và hҧi quân ra miền 
Bắc lần thứ hai năm 1972 là gì? 
 A. Gây sức ép buộc ta phҧi nhѭợng bộ trên bàn đàm phán ngoҥi giao.  
B. Nhanh chóng tҥo ra ѭu thӃ về binh và hỏa lực với lực lѭợng cách mҥng.  
C. Gây sức ép với các nѭớc xư hội chủ nghĩa. 
 D. Cứu nguy cho chiӃn lѭợc ChiӃn tranh cục bộ. 
 Câu 17: Nội dung nào dѭới đây là nội dung của HiӋp đӏnh Pari năm 1973 về chҩm dứt chiӃn tranh 
lập lҥi hòa bình ӣ ViӋt Nam?  
A. Hai bên trao trҧ tù binh và dân thѭӡng bӏ bắt.  
B. Pháp công nhận ViӋt Nam là một quӕc gia tự do. 
 C. Mĩ công nhận ViӋt Nam là một quӕc gia tự do. 
 D. ViӋt Nam tҥm thӡi bӏ chia cắt ӣ vĩ tuyӃn 17. 
 
BÀI 23 - MIӄNăBҲCăKHỌIăPHӨCăVĨăPHÁTăTRIӆNăKINHăTӂă- XĩăHӜIăӢăMIӄNăBҲC. 
GIҦIăPHịNGăHOĨNăTOĨNăMIӄNăNAMă(1973- 1975) 
 
Câu 1: Chủ trѭơng, kӃ hoҥch giҧi phóng hoàn toàn miền Nam đѭợc Bộ Chính trӏ Trung ѭơng Đҧng 
Lao động ViӋt Nam đề ra và hoàn chӍnh sau khi nhận đѭợc tin thắng lợi tӯ chiӃn dӏch nào?  
A. Đѭӡng 14 – Phѭớc Long. 
 B. HuӃ - Đà Nẵng.  



C. Tây Nguyên. 
 D. ĐiӋn Biên Phủ trên không.  
Câu 2: ChiӃn dӏch nào sau đây kӃt thúc thắng lợi đư chuyển cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ cứu nѭớc 
sang một giai đoҥn mới: tӯ tiӃn công chiӃn lѭợc phát triển thành tәng tiӃn công chiӃn lѭợc trên toàn 
chiӃn trѭӡng miền Nam? 
 A. Tây Nguyên. 
 B. HuӃ - Đà Nẵng. 
 C. Hӗ Chí Minh. 
 D. Đѭӡng 14 – Phѭớc Long. 
 Câu 3: ChiӃn thắng nào của quân và dân ViӋt Nam thắng lợi đư hoàn thành nhiӋm vụ đánh cho 
“Ngụy nhào”?  
A. Cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân 1975.  
B. Cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân Mậu Thân 1968.  
C. HiӋp đӏnh Pari đѭợc kí kӃt năm 1973.  
D. Cuộc tiӃn công chiӃn lѭợc năm 1972.  
Câu 4. Nội dung nào sau đây không phҧi là nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng 
chiӃn chӕng Mĩ cứu nѭớc 1954 - 1975? 
 A. Tình đoàn kӃt chiӃn đҩu của nhân dân ba nѭớc Đông Dѭơng. 
 B. Sự lưnh đҥo tài tình, sáng suӕt của Đҧng.  
C. Truyền thӕng yêu nѭớc của nhân dân ta.  
D. Hậu phѭơng miền Bắc lớn mҥnh đư chi viӋn cho miền Nam. 
Câu 5. ChiӃn thắng nào của ta trong năm 1975, đư chuyển cách mҥng miền Nam tӯ cuộc tiӃn công 
chiӃn lѭợc sang tәng tiӃn công chiӃn lѭợc? 
A. ChiӃn thắng Phѭớc Long  
B. ChiӃn thắng Tây Nguyên 
C. ChiӃn thắng HuӃ -Đà Nẵng  
D. ChiӃn thắng Quҧng Trӏ 
 
Câu 6. Khi chiӃn dӏch Tây Nguyên đang diӉn ra thì Đҧng ta đư quyӃt đӏnh mӣ chiӃn dӏch nào? 
A. ChiӃn dӏch giҧi phóng Quҧng Trӏ.  
B. ChiӃn dich đѭӡng sӕ 14 Phѭớc Long. 
C. ChiӃn dӏch HuӃ-Đà Nẵng.  
D. ChiӃn dӏch Hӗ Chí Minh. 
 
Câu 7. “Phҧi tập trung nhanh nhҩt lực lѭợng, binh khí kĩ thuật và vật chҩt giҧi phóng miền Nam trѭớc 
mùa mѭa 1975". QuyӃt đӏnh này ra đӡi khi 
A. chiӃn dӏch HuӃ Đà Nẵng và chiӃn dӏch Tây Nguyên chuẩn bӏ bắt đầu. 
B. chiӃn dӏch Tây Nguyên và chiӃn dӏch HuӃ - Đà Nẵng sắp thắng lợi. 
C. chiӃn dӏch Tây Nguyên và chiӃn dӏch HuӃ - Đà Nẵng giành thắng lợi. 
D. chiӃn dӏch Hӗ Chí Minh và chiӃn dӏch Tây Nguyên kӃt thúc thắng lợi. 
 
Câu 8. ChiӃn thắng nào củng cӕ thêm quyӃt tâm giҧi phóng miền Nam trong 2 năm 1975 - 1976 của 
Bộ Chính trӏ ?  
A. ChiӃn thắng Quҧng Trӏ.  
B. ChiӃn thắng Tây Nguyên. 
C. ChiӃn thắng Phѭớc Long.  
D. ChiӃn thắng Đà Nẵng. 



 
Câu 9. Thắng lợi nào của nhân dân ta đư mӣ ra kӍ nguyên đҩt nѭớc độc lập, thӕng nhҩt đi lên chủ 
nghĩa xư hội? 
A. Cách mҥng tháng Tám 1945. 
B. ChiӃn thắng ĐiӋn Biên Phủ (1954). 
C. HiӋp đӏnh Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dѭơng. 
D. Cuộc tәng tiӃn công và nәi dậy xuân 1975. 
 
 
Câu 10. ChiӃn thắng đѭӡng sӕ 14 Phѭớc Long không khẳng đӏnh nội dung nào sau đây? 
A. Quân đội Sài Gòn đư bҩt lực 
B. Sự can thiӋp trӣ lҥi bằng quân sự của Mĩ rҩt hҥn chӃ. 
C. Mĩ đư hoàn toàn tӯ bỏ chiӃn tranh xâm lѭợc ViӋt Nam. 
D. Sự lớn mҥnh và khҧ năng thắng lớn của quân ta. 
 
Câu 11. Nguyên nhân quyӃt đӏnh đѭa tới thắng lợi của cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ, cứu nѭớc là gì? 
A. Nhân dân ta có truyền thӕng yêu nѭớc. 
B. Có hậu phѭơng miền Bắc vững chắc. 
C. Có sự lưnh đҥo đúng đắn và sáng suӕt của Đҧng. 
D. Có sự giúp đỡ của các nѭớc xư hội chủ nghĩa. 
-------------------------------------- 
 
 
 
BÀI 24 - VIӊTăNAMăTRONGăNHӲNGăNĔMăĐҪUăSAUăTHҲNGăLӦIăCӪAăCUӜCăKHÁNGă
CHIӂNăCHӔNGăMƾ,ăCӬUăNѬӞCăNĔMă1975 
 
Câu 1. Sau đҥi thắng mùa Xuân 1975, nhiӋm vụ cҩp thiӃt hàng đầu của cҧ nѭớc ta là nhiӋm vụ nào 
sau đây? 
A. Khắc phục hậu quҧ chiӃn tranh và phát triển kinh tӃ. 
B. Әn đӏnh tình hình chính trӏ, xư hội ӣ miền Nam. 
C. Thӕng nhҩt đҩt nѭớc về mặt Nhà nѭớc. 
D. Mӣ rộng quan hӋ giao lѭu với các nѭớc. 
 
Câu 2. Kỳ họp thứ nhҩt Quӕc hội khóa VI nѭớc ViӋt Nam thӕng nhҩt quyӃt đӏnh tên nѭớc là gì? 
A. Cộng hòa xư hội chủ nghĩa ViӋt Nam. 
B. ViӋt Nam dân chủ cộng hòa. 
C. ViӋt Nam Cộng hòa. 
D. ViӋt Nam độc lập đӗng minh. 
Câu 3. (NB) Sau Đҥi thắng mùa xuân năm 1975, tình hình cách mҥng nѭớc ta có thuận lợi nào sau 
đây?  
A. Nѭớc ta đư hoàn thành cách mҥng xư hội chủ nghĩa. 
B. Nѭớc ta  hoàn thành sự nghiӋp thӕng nhҩt về mặt lưnh thә. 
C. Nѭớc ta hoàn thành thắng lợi kӃ hoҥch 5 năm lần thứ nhҩt trên cҧ nѭớc. 
D. Nѭớc ta hoàn thành cuộc cách mҥng vô sҧn. 
Câu 4. (NB) Hội nghӏ lần thứ 24 của Ban Chҩp hành Trung ѭơng Đҧng tháng 9 năm 1975 đư đề ra 
nhiӋm vụ nào sau đây?  



A. Hoàn thành thӕng nhҩt đҩt nѭớc về mặt nhà nѭớc. 
B. Thӕng nhҩt đҩt nѭớc trên tҩt cҧ các lĩnh vực. 
C. Hàn gắn vӃt thѭơng chiӃn tranh. 
D. Tәng tuyển cӱ bầu Quӕc hội chung trong cҧ nѭớc. 
Câu 5. (NB) Quӕc hội khóa VI, nѭớc ViӋt Nam thӕng nhҩt họp kì đầu tiên tҥi Hà Nội quyӃt đӏnh nội 
dung nào sau đây? 
A. QuyӃt đӏnh nhiӋm vụ thӕng nhҩt đҩt nѭớc về mặt nhà nѭớc. 
B. QuyӃt đӏnh tên nѭớc là Cộng Hòa xư hội Chủ nghĩa ViӋt Nam. 
C. QuyӃt đӏnh Tәng tuyển cӱ bầu Quӕc hội. 
D. QuyӃt đӏnh gia nhập Liên Hợp Quӕc. 
Câu 6. (NB) Quӕc hội khóa VI, nѭớc ViӋt Nam thӕng nhҩt diӉn ra trong thӡi gian nào?  
A. Tӯ ngày 15/11/1975 đӃn ngày 21/11/1975. 
B. Tӯ ngày 25/4/1976 đӃn ngày 30/4/1976. 
C. Tӯ ngày 24/6/1976 đӃn ngày 3/7/1976. 
D. Tӯ ngày 20/9/1977 đӃn ngày 30/9/1977. 
 
Câu 7. Thắng lợi nào đư tҥo nên những điều kiӋn chính trӏ cơ bҧn để phát huy sức mҥnh toàn diӋn của 
đҩt nѭớc, những điều kiӋn thuận lợi để cҧ nѭớc đi lên CNXH và mӣ rộng quan hӋ với các nѭớc trên 
thӃ giới? 
A. Thắng lợi của viӋc ký HiӋp đӏnh Pa-ri 1973. 
B. Thắng lợi của đҥi thắng mùa Xuân 1975. 
C. Thắng lợi của viӋc hoàn thành thӕng nhҩt đҩt nѭớc về mặt Nhà nѭớc. 
D. ViӋt Nam gia nhập Liên hợp quӕc. 
 
Câu 8. Ngày 20 – 9 – 1977, nѭớc ta trӣ thành thành viên thứ 149 của tә chức nào? 
A. ASEAN. 
B. WTO. 
C. Liên hợp quӕc. 
D. APEC. 
 
Câu 9. Hội nghӏ nào đư đề ra nhiӋm vụ hoàn thành thӕng nhҩt đҩt nѭớc về mặt Nhà nѭớc? 
A. Hội nghӏ HiӋp thѭơng chính trӏ tә chức tҥi Sài Gòn. 
B. Hội nghӏ lần thứ 24 BCH TѬ Đҧng (9 – 1975). 
C. Hội nghӏ lần thứ 21 BCH TѬ Đҧng (7 – 1973). 
D. Hội nghӏ TѬ lần thứ 15. 
 
Câu 10. Sau mùa Xuân 1975, nguyӋn vọng tình cҧm thiêng liêng của nhân dân 2 miền Nam – Bắc là 
gì? 
A. giҧi phóng hoàn toàn miền Nam. 
B. mong muӕn có một chính phủ thӕng nhҩt. 
C. tiӃn hành CMXHCN trên cҧ nѭớc. 
D. gia nhập các tә chức quӕc tӃ. 
 
Câu 11. Hưy sắp xӃp sự kiӋn sau theo trình tự thӡi gian: 1. Hội nghӏ lần thứ 24 BCH TѬ Đҧng;  2. 
Hội nghӏ HiӋp thѭơng chính trӏ thӕng nhҩt đҩt nѭớc;  3. Quӕc hội khóa VI nѭớc ViӋt Nam thӕng nhҩt 
họp kỳ đầu tiên;  4. Tәng tuyển của bầu Quӕc hội chung cҧ nѭớc. 
A. 1,3,2,4. 



B. 1,2,3,4. 
C. 1,2,4,3. 
D. 2,1,3,4. 
BĨIă25:VIӊTăNAMăXỂYăDӴNGăCNXHăVĨăĐҨUăTRANHăBҦOăVӊăTӘăQUӔC(1976-1986) 
Câu 1. (NB) Trong những năm 1978 - 1979, với cuộc đҩu tranh bҧo vӋ biên giới phía Tây Nam, ta 

đҥt kӃt quҧ nào sau đây? 

A. Quét sҥch quân xâm lѭợc Pôn Pӕt ra khỏi nѭớc ta. 

B. Kí hiӋp đӏnh đình chiӃn với quân xâm lѭợc Pôn Pӕt. 

C. Ta mҩt một sӕ tӍnh ӣ Tây Nam Bộ. 

D. Lực lѭợng quân đội hai bên phục viên tҥi chỗ. 

Câu 2. (NB) Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ, cứu nѭớc, để bҧo vӋ lưnh thә của 

Tә quӕc, ViӋt Nam phҧi đӕi đầu trực tiӃp với những lực lѭợng xâm lѭợc nào? 

A. Quân xâm lѭợc Mĩ, Pôn Pӕt. 

B. Tập đoàn Pôn Pӕt, quân xâm lѭợc Trung Quӕc. 

C. Quân xâm lѭợc Pháp, Trung Quӕc. 

D. Quân xâm lѭợc Nhật, Trung Quӕc. 

 
 
BÀI 26 ậ ĐҨTăNѬӞCăTRểNăĐѬӠNGăĐӘIăMӞIăĐIăLểNăCNXHă(1985ăậ 2000) 

Câu 1. (NB) Đҥi hội VI (12/1986) của Đҧng đư xác đӏnh “Đәi mới phҧi toàn diӋn và đӗng bộ” nhѭng 
trong đó, trọng tâm là gì? 

A. Đәi mới về chính trӏ. 
B. Đәi mới về kinh tӃ. 
C. Đәi mới về kinh tӃ, chính trӏ. 
D. Đәi mới về văn hóa, xư hội. 
Câu 2. (NB) Mục tiêu của Ba chѭơng trình kinh tӃ: Lѭơng thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng 
xuҩt khẩu đѭợc đề ra tӯ Đҥi hội Đҧng nào? 

A. Đҥi hội IV.   B. Đҥi hội V. 
C. Đҥi hội VI.   D. Đҥi hội VII. 
 
Câu 3. Trọng tâm đәi mới đҩt nѭớc do Đҥi hội lần thứ VI của Đҧng cộng sҧn ViӋt Nam đề ra là gì? 
A. Đәi mới nền kinh tӃ và Quӕc phòng. 
B. Đәi mới về kinh tӃ và văn hóa. 
C. Đәi mới về kinh tӃ và chính trӏ. 
D. Đәi mới về kinh tӃ và đӕi ngoҥi. 
 
Câu 4. Chủ trѭơng đәi mới của Đҥi hội Đҧng lần thứ VI là gì? 



A. Ѭu tiên phát triển công nghiӋp nặng trên cơ sӣ phát triển công nghiӋp và công nghiӋp nhẹ. 
B. Thực hiӋn công nghiӋp hóa, điӋn đҥi hóa đѭa sự nghiӋp đәi mới đҩt nѭớc tiӃn lên. 
C. Phát triển kinh tӃ hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chӃ thӏ trѭӡng có sự quҧn lý của 
nhà nѭớc. 
D. Khắc phục sai lầm, khuyӃt điểm, đѭa đҩt nѭớc vѭợt qua khủng hoҧng đẩy mҥnh cách mҥng XHCN 
tiӃn lên. 
 
Câu 5. Những mục tiêu kinh tӃ mà toàn Đҧng, toàn dân ta thực hiӋn trong kӃ hoҥch 5 năm (1986-
1990) là gì? 
A. Công nghiӋp, nông nghiӋp và dӏch vụ. 
B. Công nghiӋp, nông nghiӋp và kinh tӃ đӕi ngoҥi. 
C. Lѭơng thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuҩt khẩu. 
D. Lѭơng thực, thực phẩm 
 
Câu 6. Khó khăn, yӃu kém cҧn trӣ đѭӡng lӕi đәi mới đѭợc xem nhѭ “giặc nội xâm” là gì? 
A. Kinh tӃ mҩt cân đӕi, lҥm phát ӣ mức độ cao. 
B. Lao động thiӃu viӋc làm, hiӋu quҧ nền kinh tӃ thҩp. 
C. Đӡi sӕng của một bộ phận nhân dân khó khăn, văn hóa có những mặt xuӕng cҩp. 
D. Tình trҥng tham ô, tham nhũng, chѭa đѭợc chặn đứng. 
 
 
 
 
 
BÀI 27: TӘNG KӂT LӎCH SӰ VIӊT NAM 
Câu 1. Đông Dѭơng cộng sҧn liên đoàn đѭợc cҧi tә tӯ tә chức nào ? 
A. ViӋt Nam cách mҥng Thanh niên. 
B. Thanh niên cao vọng Đҧng. 
C. Tân ViӋt Cách mҥng Đҧng. 
D. ViӋt Nam cách mҥng đӗng chí hội. 
Câu 2. Tә chức cách mҥng nào dѭới đây là tiền thân của Đҧng Cộng sҧn ViӋt Nam ? 
A. Hội Phục ViӋt. 
B. Hội ViӋt Nam cách mҥng Thanh niên. 
C. ViӋt Nam nghĩa đoàn. 
D. ViӋt Nam cách mҥng đӗng chí hội. 
Câu 3. Tên gọi chung của các tә chức quần chúng trong mặt trận ViӋt Minh ? 
A. Hội Độc lập. 
B. Hội giҧi phóng. 
C. Hội cứu quӕc. 
D. Hội tự do. 
Câu 4. Điền thêm thông tin còn thiӃu trong câu nói của Hӗ Chí Minh: "dù hy sinh tới đâu, dù đӕt 
cháy cҧ .... cũng phҧi quyӃt tâm giành cho đѭợc ..." 
A. Dưy Trѭӡng Sơn, tự do. 
B. Dưy Hoành Sơn, độc lập. 
C. Dưy Trѭӡng Sơn, độc lập. 
D. Dưy Hoành Sơn, độc lập. 
Câu 5. Hình thái vận động chủ yӃu của cách mҥng tháng Tám 1945 ? 



A. Giành chính quyền ӣ thành thӏ trѭớc, sau đó giành chính quyền ӣ nông thôn. 
B. Giành chính quyền ӣ nông thôn và thành thӏ diӉn ra đӗng thӡi. 
C. Giành chính quyền ӣ thành thӏ thắng lợi đó làm cho hӋ thӕng chính quyền ӣ nông thôn tự tan rư. 
D. Giành chính quyền ӣ nông thôn thắng lợi đó tҥo đà tiӃn lên giành chính quyền ӣ thành thӏ nhanh 
chóng, ít tәn thҩt. 
Xem thêm: 

• BӝăđӅăthiăthӱăTHPTăQGă2020ămônăLӏchăsӱ 

• ĐӅăthiăthamăkhҧoăTHPTQGă2020ămôn Lӏchăsӱ 

Câu 6. Đҧng ta đư nhận đӏnh, khoҧng thӡi gian nào là "thӡi cơ chín muӗi" cho cuộc Tәng khӣi nghĩa 
giành chính quyền bùng nә và thắng lợi ? 
A. Tӯ khi Nhật đҧo chính Pháp đӃn khi Nhật tuyên bӕ đầu hàng Đӗng Minh. 
B. Tӯ khi Nhật đҧo chính Pháp cho đӃn khi quân Đӗng minh tiӃn vào nѭớc ta. 
C. Tӯ khi Nhật tuyên bӕ đầu hàng Đӗng minh cho đӃn khi quân đội Đӗng minh hoàn thành nhiӋm vụ 
giҧi giáp phát xít. 
D. Tӯ khi Nhật tuyên bӕ đầu hàng Đӗng minh cho đӃn trѭớc khi quân Đӗng minh tiӃn vào nѭớc ta. 
Câu 7. Chủ trѭơng giҧi quyӃt vҩn đề độc lập dân tộc trong phҥm vi mỗi nѭớc ӣ Đông Dѭơng đѭợc 
đѭa ra tҥi hội nghӏ nào ? 
A. Hội nghӏ Ban Chҩp hành Trung ѭơng Đҧng tháng 11/1939 . 
B. Hội nghӏ Ban Chҩp hành Trung ѭơng Đҧng tháng 2/1941 . 
C. Hội nghӏ hợp nhҩt 3 tә chức Cộng sҧn 2/1930. 
D. Hội nghӏ toàn quӕc của Đҧng. 
Câu 8. Tính chҩt của cuộc cách mҥng tháng Tám 1945? 
A. Tính chҩt dân tộc. 
B. Tính chҩt dân chủ. 
C. Tính chҩt dân chủ tѭ sҧn. 
D. Tính chҩt dân tộc dân chủ nhân dân. 
Câu 9. Hình thức đҩu tranh mới xuҩt hiӋn trong phong trào cách mҥng 1936 – 1939? 
A. Đҩu tranh báo chí, bút chiӃn trên diӉn đàn văn học - nghӋ thuật. 
B. Đҩu tranh trên nghӏ trѭӡng. 
C. Đҩu tranh chính trӏ kӃt hợp vũ trang tự vӋ. 
D. Bưi công kӃt hợp với lưn công. 
Câu 10. NhiӋm vụ chiӃn lѭợc của cách mҥng ViӋt Nam giai đoҥn 1945 – 1954 ? 
A. Kháng chiӃn chӕng Pháp xâm lѭợc. 
B. Đҩu tranh chӕng phong kiӃn phҧn động. 
C. Kháng chiӃn chӕng Pháp xâm lѭợc và bọn phҧn động tay sai bán nѭớc. 
D. Kháng chiӃn chӕng xâm lѭợc và xây dựng đҩt nѭớc. 
Câu 11. ChiӃn lѭợc " ViӋt Nam hóa chiӃn tranh" của Mĩ ӣ miền Nam phá sҧn hoàn toàn khi nào ? 
A. 1972 – ta tiӃn hành cuộc tiӃn công chiӃn lѭợc ӣ Quҧng Trӏ. 
B. 1973 – ta và Mĩ ký HiӋp đӏnh Pari. 
C. 1974 – Miền Bắc hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tӃ sau chiӃn tranh phá hoҥi lần 2 
D. 1975 – Ta hoàn thành giҧi phóng miền Nam, thӕng nhҩt đҩt nѭớc. 
Câu 12. Giai đoҥn nào của cuộc kháng chiӃn chӕng Pháp (1945 -1954) đѭợc gọi là cuộc chiӃn vòng 
vây ? 
A. Tӯ 1945 đӃn 1951 
B. Tӯ 1945 đӃn 1950 
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C. Tӯ 1946 đӃn 1951 
D. Tӯ 1946 đӃn 1950 
Câu 13. ChiӃn lѭợc "ViӋt Nam hóa chiӃn tranh" bѭớc đầu bӏ phá sҧn khi nào ? 
A. 1970 – quân đội ViӋt Nam phӕi hợp với quân dân Cam – pu – chia đập tan cuộc hành quân của 10 
vҥn quân Mĩ và quân Sài Gòn. 
B. 1971 – ta đánh bҥi cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Mĩ - ngụy. 
C. 1972 – ta tiӃn hành cuộc tiӃn công chiӃn lѭợc trên toàn miền Nam với hai hѭớng chính là Quҧng 
Trӏ và Tây Nguyên. 
D. 1973 – Ta và Mĩ ký hiӋp đӏnh Pari về chҩm dứt chiӃn tranh lập lҥi hòa bình ӣ ViӋt Nam. 
Câu 14. Vì sao nói cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ, cứu nѭớc của dân tộc ta là 1 cuộc chiӃn tranh giҧi 
phóng và bҧo vӋ Tә quӕc mang tính thӡi đҥi sâu sắc? 
A . Vì đây là cuộc chiӃn tranh giữa một dân tộc nhỏ yӃu với một siêu cѭӡng sӕ 1 thӃ giới. 
B. Vì đây là cuộc chiӃn đҩu vì 4 mục tiêu của thӡi đҥi: Hoà bình - độc lập dân tộc - dân chủ và tiӃn bộ 
xư hội. 
C. Vì đây là cuộc chiӃn tranh ý thức hӋ. 
D. Vì ViӋt Nam là nơi tập trung mâu thuần cơ bҧn của thӃ giới, nơi trung tâm đӕi phó của chiӃn lѭợc 
toàn cầu của Mĩ. 
Câu 15. Tính chҩt của cuộc kháng chiӃn chӕng Pháp 1945 - 1954? 
A. Tính chính nghĩa 
B. Tính chҩt giҧi phóng 
C. Tính chҩt bҧo vӋ Tә quӕc 
D. Tҩt cҧ các ý trên 
Câu hỏi trắc nghiӋm lӏch sӱ 12 bài 27 
Câu 16. Trong kháng chiӃn chӕng Mĩ, vùng đҩt nào là tiền phѭơng của miền Bắc, hậu phѭơng trực 
tiӃp của miền Nam? 
A. Quҧng Trӏ - Quҧng Bình 
B. Quҧng Bình 
C. Vĩnh Linh - Quҧng Bình 
D. Quҧng Trӏ 
Câu 17. Điểm giӕng nhau về nội dung của HiӋp đӏnh Giơ-ne-vơ và HiӋp đӏnh Pari? 
A. Cҧ hai đều quy đӏnh viӋc tập kӃt, chuyển quân giữa hai bên tham gia chiӃn tranh. 
B. Cҧ hai đều khẳng đӏnh ViӋt Nam sӁ thӕng nhҩt đҩt nѭớc bằng cuộc Tәng tuyển cӱ tự do. 
C. Cҧ hai đều đѭa đӃn viӋc chҩm dứt chiӃn tranh, lập lҥi hoà bình ӣ ViӋt Nam. 
D. Cҧ hai đều quy đӏnh viӋc rút quân của quân đội các nѭớc đӃ quӕc xâm lѭợc trong vòng 2 năm. 
Câu 18. Điền thêm thông tin còn thiӃu trong nhận đӏnh sau: “Tӯ năm 1954 - 1975 cách mҥng miền 
Nam đư trҧi qua ... thӡi kì, lần lѭợt đánh bҥi .. chiӃn lѭợc chiӃn tranh của Mĩ ? 
A. 5; 5; 
B. 4; 3 
C. 5; 4 
D. 4; 4 
Câu 19. Điền thêm thông tin còn thiӃu trong nhận đӏnh sau: “Tӯ 1954 - 1975, đҩt nѭớc ta tҥm thӡi 
chia thành ... , đӗng thӡi tiӃn hành ... cách mҥng, dѭới sự lưnh đҥo của ... thӕng nhҩt” 
A. 2 miền; 1 chiӃn lѭợc; 1 Đҧng 
B. 2 miền; 2 chiӃn lѭợc; 1 Chính phủ 
C. 2 miền; 2 chiӃn lѭợc; 1 Đҧng 
D. 2 miền; 1 chiӃn lѭợc; 1 Chính phủ 



Câu 20. Trong quá trình kháng chiӃn chӕng thực dân Pháp, chӕng đӃ quӕc Mĩ xâm lѭợc (1945 - 
1975), Đҧng ta đư tiӃn hành mҩy kì Đҥi hội Đҧng ? 
A. 2 
B. 3 
C. 1 
D. 4 
Câu 21. Vì sao nói đәi mới đҩt nѭớc là một tҩt yӃu khách quan? 
A. Đәi mới là yêu cầu thѭӡng xuyên của cách mҥng. 
B. Đҩt nѭớc ta đang lâm vào cuộc khùng hoҧng kinh tӃ - xư hội trầm trọng. 
C. Tình hình thӃ giới có nhiều chuyển biӃn lớn, đặc biӋt là cuộc cách mҥng khoa học - kĩ thuật đó có 
tác động sâu sắc đӃn mọi quӕc gia trên thӃ giới. 
D. Tҩt cҧ các ý trên. 
Câu 22. Đѭӡng lӕi đәi mới đҩt nѭớc đѭợc đѭa ra tҥi Đҥi hội đҥi biểu toàn quӕc lần thứ mҩy của 
Đҧng? 
A. Đҥi hội IV 
B. Đҥi hội V 
C. Đҥi hội VI 
D. Đҥi hội VI 
Câu 23. Đҥi hội lần thứ VI của Đҧng Cộng sҧn ViӋt Nam là đҥi hội của: 
A. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xư hội. 
B. Xây dựng và phát triển kinh tӃ. 
C. Công cuộc đәi mới đҩt nѭớc. 
D. Xây dựng và chӍnh đӕn Đҧng. 
Câu 24. Mục tiêu của Ba chѭơng trình kinh tӃ: lѭơng thực thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuҩt 
khẩu, đѭợc đề ra trong Đҥi hội nào của Đҧng? 
A Đҥi hội IV. 
B. Đҥi hội V. 
C. Đҥi hội VI. 
D. Đҥi hội VII. 
Câu 25. Chủ trѭơng đәi mới của Đҥi hội Đҧng lần VI là gì? 
A. Ѭu tiên phát triển công nghiӋp nặng một cách hợp lí trên cơ sӣ phát triển nông nghiӋp và công 
nghiӋp nhẹ. 
B. Thực hiӋn công nghiӋp hoá và hiӋn đҥi hoá đҩt nѭớc. 
C. Phát triển nền kinh tӃ theo cơ chӃ thӏ trѭӡng. 
D. Phát triển kinh tӃ hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chӃ thӏ trѭӡng có sự quҧn lí của 
Nhà nѭớc. 
Câu 26. Điền những tӯ thích hợp vào câu sau đây: Đәi mới không phҧi là thay đәi mục tiêu chủ nghĩa 
xư hội mà là: 
A. Làm cho chủ nghĩa xư hội ngày càng tӕt đẹp hơn. 
B. Làm cho mục tiêu ҩy đѭợc thực hiӋn có hiӋu quҧ. 
C. Làm cho mục tiêu đư đề ra nhanh chóng đѭợc thực hiӋn. 
D. Làm cho mục tiêu đư đề ra phù họp với thực tiӉn đҩt nѭớc. 
Câu 27. Trong những thành tựu quan trọng bѭớc đầu của công cuộc đәi mới, thành tựu nào quan 
trọng nhҩt? 
A. Thực hiӋn đѭợc Ba chѭơng trình kinh tӃ. 
B. Phát triển kinh tӃ đӕi ngoҥi. 
C. Kiềm chӃ đѭợc lҥm phát. 



D. Tӯng bѭớc đѭa đҩt nѭớc thoát khỏi khủng hoҧng kinh tӃ - xư hội. 
Câu 28. Cách mҥng ViӋt Nam chuyển sang giai đoҥn cҧ nѭớc tiӃn hành cách mҥng xư hội chủ nghĩa 
trong điều kiӋn 
A. Đҩt nѭớc đư hoà bình. 
B. Miền Nam đư hoàn toàn giҧi phóng. 
C. Đҩt nѭớc độc lập, thӕng nhҩt. 
D. Miền Bắc khôi phục kinh tӃ, hàn gắn vӃt thѭơng chiӃn tranh. 
Câu 29. Tӯ sau 30 - 4 - 1975, để bҧo vӋ an toàn lưnh thә của Tә quӕc, VӋt Nam phҧi đӕi đầu trực tiӃp 
với những lực lѭợng nào? 
A. Quân xâm lѭợc Mĩ. 
B. Tập đoàn Pôn Pӕt (Campuchia). 
C. Cuộc tiӃn công biên giới phía Bắc của Trung Quӕc. 
D. Câu B và c đúng. 
Câu 30. Hoàn cҧnh nào đѭa đӃn viӋc Đҧng ta phҧi thực hiӋn đѭӡng lӕi đәi mới? 
A. Đҩt nѭớc lâm vào tình trҥng khủng hoҧng. 
B. Do những sai lầm nghiêm trọng về chủ trѭơng, chính sách, chӍ đҥo và tә chức thực hiӋn. 
C. Những thay đәi của tình hình thӃ giới, nhҩt là trѭớc sự khủng hoҧng ngày càng trầm trọng ӣ Liên 
Xô và các nѭớc xư hội chủ nghĩa. 
D. Cҧ 3 ý trên. 
Trắc nghiӋm sӱ 12 bài 27 có đáp án 
Câu 31. Đѭӡng lӕi đәi mới của Đҧng đѭợc điều chӍnh, bә sung, phát triển tҥi các kì Đҥi hội nào của 
Đҧng? 
A. Đҥi hội IV; Đҥi hội V; Đҥi hội VI. 
B. Đҥi hội V; Đҥi hội VI; Đҥi hội VII. 
C. Đҥi hội VI; Đҥi hội VII; Đҥi hội VIII. 
D. Đҥi hội VII; Đҥi hội VIII; Đҥi hội IX. 
Câu 32. Đѭӡng lӕi đәi mới của Đҧng đѭợc hiểu nhѭ thӃ nào là đúng? 
A. Đәi mới là thay đәi mục tiêu xư hội chủ nghĩa. 
B. Đәi mới không phҧi thay đәi mục tiêu xư hội chủ nghĩa. 
C. Mục tiêu xư hội chủ nghĩa đѭợc thực hiӋn có hiӋu quҧ bằng những quan điểm đúng đắn về chủ 
nghĩa xư hội, những hình thức, bѭớc đi và biӋn pháp thích hợp. 
D. B và c đúng. 
Câu 33. Đҥi hội lần thứ VI của Đҧng cộng sҧn ViӋt Nam họp tӯ trong khoҧng thӡi gian 
A. Tӯ 15 đӃn 18 - 12 - 1985 
B. Tӯ 10 đӃn 18 - 12 – 1985 
C. Tӯ 15 đӃn 18-12-1986 
D. Tӯ 20 đӃn 25-12-1986 
Câu 34. Quan điểm đәi mới của Đҧng ta tҥi Đҥi hội Đҧng VI. 
A. Đәi mới về kinh tӃ. 
B. Đәi mới về chính trӏ. 
C. Đәi mới về văn hoá. 
D. Đәi mới về kinh tӃ- xư hội. 
Câu 35. Đҥi hội Đҧng VI đư xác đӏnh quan điểm đӕi với Đҧng Cộng sҧn ViӋt Nam là đәi mới toàn 
diӋn và đӗng bộ. Nhѭng quan trọng nhҩt là gì ? 
A. Đӕi mới về chính trӏ. 
B. Đәi mới về kinh tӃ và chính trӏ. 
C. Đәi mới về kinh tӃ. 



D. Đәi mới về văn hoá. 
Câu 36. Chủ trѭơng đәi mới của Đҥi hội Đҧng lần VI là: 
A. Ѭu tiên phát triển công nghiӋp nặng trên cơ sӣ phát triển nông nghiӋp và công nghiӋp nhẹ. 
B. Thực hiӋn công nghiӋp hoá và hiӋn đҥi hoá đҩt nѭớc. 
C. Phát triển nền kinh tӃ theo cơ chӃ thӏ trѭӡng. 
D. Phát triển kinh tӃ hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chӃ thӏ trѭӡng có sự quҧn lí của 
Nhà nѭớc. 
Câu 37. Đәi mới không phҧi là thay đәi mục tiêu chủ nghĩa xư hội mà 
A. Làm cho chủ nghĩa xư hội ngày càng tӕt đẹp hơn. 
B. Làm cho mục tiêu ҩy đѭợc thực hiӋn một cách có hiӋu quҧ. 
C. Làm cho mục tiêu đư đề ra nhanh chóng đѭợc thực hiӋn. 
D. Làm cho mục tiêu đư đề ra phù hợp với thực tiӉn đҩt nѭớc. 
Câu 38. Trong những thành tựu quan trọng bѭớc đầu của công cuộc đәi mới, thành tựu nào quan 
trọng nhҩt? 
A. Thực hiӋn đѭợc 3 chѭơng trình kinh tӃ. 
B. Phát triển kinh tӃ đӕi ngoҥi. 
C. Kiềm chӃ đѭợc lҥm phát. 
D. Tӯng bѭớc đѭa đҩt nѭớc thoát khỏi khủng hoҧng kinh tӃ - xư hội. 
Câu 39. Mục tiêu của 3 chѭơng trình kinh tӃ của kӃ hoҥch 5 năm (1986- 1990) lѭơng thực - thực 
phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuҩt khẩu, đѭợc đề ra trong: 
A. Đҥi hội Đҧng lần IV. 
B. Đҥi hội Đҧng lần lần V. 
C. Đҥi hội Đҧng lần VI. 
D. Đҥi hội Đҧng lần VII. 
Câu 40. Trong sӕ 3 chѭơng trình kinh tӃ của KӃ hoҥch 5 năm (1986 – 1990), chѭơng trình nào phҧi 
đѭợc đѭa lên hàng đầu? 
A. Lѭơng thực, thực phẩm. 
B. Hàng xuҩt khẩu. 
C. Hàng tiêu dùng. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 41. Dѭới tác động của cuộc khai thác thuộc đӏa lần thứ hai của thực dân Pháp làm cho xư hội 
ViӋt Nam có những mâu thuẫn cơ bҧn nào? 
A. Mâu thuẫn giữa dân tộc ViӋt Nam với thực dân Pháp; mâu thuẫn giữa giai cҩp nông dân với bọn 
đӏa chủ phong kiӃn. 
B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ViӋt Nam với thực dân Pháp. 
C. Mâu thuẫn giữa giai cҩp công nhân và nông dân ViӋt Nam với thực dân Pháp. 
D. Mâu thuẫn giữa công nhân viӋt Nam đӃ quӕc Pháp. 
Câu 42. So với phong trào đҩu tranh của công nhân ViӋt Nam trong những năm 1919 - 1925 thì 
phong trào thì phong trào công nhân trong những năm 1926 – 1929 có những điểm nào tiӃn bộ ? 
A. Đҩu tranh đòi tăng lѭơng giҧm giӡ làm. 
B. Đҩu tranh đòi nghi ngày chủ nhật có lѭơng. 
C. Đҩu tranh đòi tҩt cҧ các quyền lợi về kinh tӃ. 
D. Đҩu tranh đòi quyền lợi về kinh tӃ kӃt hợp đòi quyền lợi về chính trӏ. 
Câu 43. Trong những năm 1919 – 1925, có sự kiӋn lӏch sӱ tiêu biểu nào gắn với hoҥt động của 
NguyӉn Ái Quӕc ? 
A. NguyӉn Ái Quӕc tìm đӃn cách mҥng tháng 10 Nga. 
B. NguyӉn Ҧi Quӕc đӃn với chủ nghĩa Mác Lênin tìm con đѭӡng cứu nѭớc đúng đắn. 



C. NguyӉn Ҧi Quӕc đѭa ra yêu sách đӃn Hội nghӏ Vecsai. 
D. NguyӉn Ҧi Quӕc thành lập hội Liên hiӋp thuộc đӏa. 
Câu 44. Đông Dѭơng cộng sҧn Đàng và An Nam Cộng sҧn Đҧng ra đӡi tӯ các tә chức chính trӏ nào ? 
A. ViӋt Nam quӕc dân đҧng. 
B. Hội ViӋt Nam cách mҥng Thanh niên. 
C. Tân ViӋt cách mҥng Đҧng. 
D. Cҧ 3 tә chức trên. 
Câu 45.Sự kiӋn nào dѭới đây gắn liền với hoҥt động của NguyӉn Ái Quӕc ӣ Liên Xô ? 
A. Tham dự Đҥi hội lần thứ V của Quӕc tӃ cộng sҧn. 
B. Thành lập Hội ViӋt Nam cách mҥng Thanh niên. 
C. Thành lập Hội liên hiӋp thuộc đӏa. 
D. ViӃt "Bҧn án chӃ độ thực dân Pháp". 
Câu 46. Công lao đầu tiên to lớn nhҩt của NguyӉn Ái Quӕc trong những năm 1911 – 1920 là gì ? 
A. Tӯ chủ nghĩa yêu nѭớc đӃn chú nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đѭӡng cứu nѭớc đúng đắn. 
B. Thành lập Hội ViӋt Nam cách mҥng Thanh niên. 
C. Hợp nhҩt ba tә chức cộng sҧn. 
D. Khӣi thҧo cѭơng lĩnh chính trӏ đầu tiên của Đҧng cộng sҧn ViӋt Nam. 
Câu 47. Chọn câu đúng để điền vào chỗ trӕng câu sau đây: "Muӕn cứu nѭớc, muӕn giҧi phóng dân 
tộc, không có con đѭӡng nào khác". 
A. Con đѭӡng Cách mҥng tháng Mѭӡi Nga. 
B. Con đѭӡng cách mҥng dân chủ tѭ sҧn. 
C. Con đѭӡng cách mҥng vô sҧn. 
D. Con đѭӡng cách mҥng thuộc đӏa. 
Câu 48. Trong các sự kiӋn sau đây, sự kiӋn nào có liên hӋ trực tiӃp đӃn viӋc NguyӉn Ái Quӕc sáng 
lập ra Đҧng Cộng sҧn ViӋt Nam? 
A. NguyӉn Ái Quӕc tham dự Đҥi hội Tua của Đҧng Xư hội Pháp. 
B. NguyӉn Ái Quӕc viӃt Cѭơng lĩnh chính trӏ đầu tiên của Đҧng. 
C. NguyӉn Ái Quӕc triӋu tập hội nghӏ ba tә chức cộng sҧn. 
D. Tҩt cҧ các sự kiӋn trên. 
Câu 49. Nội dung nào dѭới đây không thuộc Cѭơng lĩnh chính trӏ đầu tiên của Đҧng Cộng sҧn ViӋt 
Nam? 
A. Cách mҥng ViӋt Nam là một bộ phận của cách mҥng thӃ giới. 
B. Cách mҥng ViӋt Nam phҧi trҧi qua 2 giai đoҥn: Cách mҥng tѭ sҧn dân quyền và Cách mҥng Xư hội 
chủ nghĩa. 
C. Lực lѭợng cách mҥng ViӋt Nam là công nhân và nông dân. 
D. Vai trò lưnh đҥo của Đҧng là nhân tӕ quyӃt đӏnh mọi thắng lợi của cách mҥng ViӋt Nam. 
Câu 50. Vҩn đề khác nhau giữa Cѭơng lĩnh chính trӏ và Luận cѭơng chính trӏ tháng 10 - 1930 là gì? 
A. Về con đѭӡng cách mҥng ViӋt Nam. 
B. Về nhiӋm vụ và lực lѭợng cách mҥng ViӋt Nam. 
C. Về vӏ trí của cách mҥng ViӋt Nam. 
D. Câu A và B đều đúng. 
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Câu 51. Các tә chức chính trӏ sau đây, tә chức nào theo khuynh hѭớng vô sҧn? 
A. Hội Phục ViӋt. 
B. ViӋt Nam Quӕc dân đҧng. 
C. Đҧng Lập hiӃn. 
D. Hội ViӋt Nam cách mҥng Thanh niên. 



Câu 52. Vì sao cách mҥng ViӋt Nam phҧi đi theo con đѭӡng cách mҥng vô sҧn? 
A. Đѭӡng lӕi cứu nѭớc của giai cҩp phong kiӃn và tѭ sҧn đư lỗi thӡi, lҥc hậu. 
B. Giai cҩp vô sҧn đҥi diӋn cho lực lѭợng sҧn xuҩt tiên tiӃn. 
C. Cách mҥng ViӋt Nam là một bộ phận của cách mҥng vô sҧn thӃ giới. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 53. Tác phẩm nào của NguyӉn Ái Quӕc nêu rõ mӕi quan hӋ giữa cách mҥng thuộc đӏa và cách 
mҥng chính quӕc? 
A. "Ngѭӡi cùng khә" 
B. "Bҧn án chӃ độ thực dân Pháp" 
C. "Đѭӡng Kách mӋnh" 
D. Tҩt cҧ các tác phẩm trên 
Câu 54. Điểm nәi bật nhҩt của phong trào cách mҥng 1930-1931 là gì? 
A. Vai trò lưnh đҥo của Đҧng và thực hiӋn liên minh công - nông. 
B. Tập hợp đông đҧo quần chúng thành lập đội quân chính trӏ. 
C. Đҧng kiên đӏnh trong đҩu tranh. 
D. Tҩt cҧ cùng đúng. 
Câu 55. Hҥn chӃ về lực lѭợng cách mҥng mà Luận cѭơng chính trӏ tháng 10 - 1930 đư nêu ra đѭợc 
sӱa chữa trong thӡi kì cách mҥng: 
A.1930 - 1931. 
B. 1932 - 1935. 
C. 1936 - 1939. 
D. 1939- 1945. 
Câu 56. Tính chҩt cách mҥng triӋt để của phong trào cách mҥng 1930 - 1931 đѭợc thể hiӋn nhѭ thӃ 
nào? 
A. Phong trào thực hiӋn sự liên minh công - nông vững chắc. 
B. Phong trào đҩu tranh liên tục tӯ Bắc đӃn Nam. 
C. Phong trào đư giáng một đòn quyӃt liӋt vào bọn thực dân, phong kiӃn. 
D. Phong trào đư sӱ dụng hình thức vũ trang khӣi nghĩa, đư giành đѭợc chính quyền ӣ một sӕ đӏa 
phѭơng thuộc NghӋ - Tĩnh và thành lập chính quyền cách mҥng Xô ViӃt NghӋ - Tĩnh. 
Câu 57. Điểm hҥn chӃ về nhiӋm vụ cách mҥng của Luận cѭơng chính trӏ tháng 10 - 1930 đѭợc sӱa 
chữa trong thӡi kì nào? 
A.1930 - 1931. 
B. 1936 - 1939. 
C. 1939 - 1941. 
D. 1941 - 1945. 
Câu 58. So với thӡi kì 1930 - 1931, kẻ thù trong thӡi kì cách mҥng 1936 - 1939 chủ yӃu, trѭớc mắt là 
bọn nào? 
A. Thực dân Pháp và phong kiӃn tay sai. 
B. Thực dân Pháp và phát xít Nhật. 
C. Thực dân Pháp là kẻ thù chủ yӃu, trѭớc mắt. 
D. Bọn phҧn động thuộc đӏa Pháp và tay sai của chúng. 
Câu 59. Công tác mặt trận đѭợc xây dựng trong thӡi kì cách mҥng 1930 - 1931 gọi tên là gì? 
A. Mặt trận Nhân dân phҧn đӃ Đông Dѭơng. 
B. Mặt trận Dân chủ Đông Dѭơng. 
C. Hội phҧn đӃ Đông Dѭơng. 
D. Mặt trận Dân tộc thӕng nhҩt phҧn đӃ Đông Dѭơng. 



Câu 60. Trong các mặt trận sau đây, mặt trận nào thực hiӋn vai trò tập hợp quần chúng đҩu tranh đòi 
các quyền dân sinh, dân chủ? 
A. Mặt trận ViӋt Minh. 
B. Mặt trận Dân chủ Đông Dѭơng. 
C. Mặt trận Dân tộc thӕng nhҩt phҧn đӃ Đông Dѭơng. 
D. Tҩt cҧ các mặt trận trên. 
Câu 61. Mục tiêu đҩu tranh trong thӡi kì cách mҥng 1930 - 1931 là 
A. Chӕng đӃ quӕc và phong kiӃn đòi độc lập dân tộc và ruộng đҩt dân cày. 
B. Chӕng bọn phҧn động thuộc đӏa và tay sai của chúng đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình. 
C. Chӕng đӃ quӕc và phát xít Pháp - Nhật đòi độc lập cho dân tộc. 
D. Chӕng phát xít, chӕng chiӃn tranh, bҧo vӋ hoà bình. 
Câu 62. Mục tiêu đҩu tranh trong thӡi kì cách mҥng 1936 - 1939 là gì? 
A. Giҧi phóng dân tộc và giҧi phóng giai cҩp. 
B. Đòi các quyền tự do dân chủ. 
C. Giҧi phóng dân tộc là mục tiêu hàng đầu. 
D. Tҩt cҧ các mục tiêu trên. 
Câu 63. Giѭơng cao hơn nữa ngọn cӡ giҧi phóng dân tộc, đặt nhiӋm vụ giҧi phóng dân tộc lên hàng 
đầu và cҩp bách hơn bao giӡ hӃt. Đó là nhiӋm vụ cách mҥng trong thӡi kì nào? 
A. 1930 - 1931. 
B.1936 - 1939. 
C. 1939- 1941. 
D.1941 - 1945. 
Câu 64. Mặt trận ViӋt Minh ra đӡi trong sự kiӋn lӏch sӱ nào dѭới đây? 
A. Hội nghӏ lần thứ 6 của Đҧng (11 - 1939). 
B. Hội nghӏ toàn quӕc của Đҧng (13 đӃn 15 - 8 - 1945). 
C. Đҥi hội quӕc dân Tân Trào - Tuyên Quang (16 đӃn 18 - 8 - 1945). 
D. Hội nghӏ lần thứ 8 của Đҧng (10 đӃn 19-5-1941). 
Câu 65. ChӍ thӏ "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" đѭợc Đҧng ta đề ra trong thӡi 
điểm lӏch sӱ nào? 
A. Đêm 09 - 3 - 1945. 
B. Ngày 12 - 3 - 1945. 
C. Ngày 14 - 8 - 1945. 
D. Ngày 19- 8 - 1945. 
Câu 66. Thӡi cơ trong Cách mҥng tháng Tám đѭợc xác đӏnh vào thӡi điểm lӏch sӱ nào? 
A. 09- 3 - 1945. 
B. 12 - 8 - 1945. 
C. 15 - 8 - 1945. 
D. 16 - 8 - 1945. 
Câu 67. Sự kiӋn nào trong ChiӃn tranh thӃ giới thứ hai có tác động tҥo thӡi cơ khách quan thuận lợi 
cho Cách mҥng tháng Tám giành chính quyền nhanh chóng và ít đә máu? 
A. 19 - 5 - 1945, Hӗng quân Liên Xô đánh bҥi phát xít Đức. 
B. 08 - 8 - 1945, Hӗng quân Liên Xô đánh bҥi một triӋu quân Quan Đông Nhật. 
C. 14 - 8 - 1945, phát xít Nhật bӏ Đӗng minh đánh bҥi. 
D. 15 - 8 - 1945, phát xít Nhật đầu hàng Đӗng minh không điều kiӋn. 
Câu 68. Sự kiӋn lӏch sӱ nào dѭới đây nằm trong Cao trào kháng Nhật cứu nѭớc? 
A. Khӣi nghĩa Ba Tơ (11 - 3 - 1945) 
B. Phҧ kho thóc Nhật để giҧi quyӃt nҥn đói. 



C. Khӣi nghĩa Nam Kì (23 - 11 - 1940). 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 69. Ngày 30 - 8 - 1945 ghi dҩu sự kiӋn lӏch sӱ nào trong Cách mҥng tháng Tám 1945? 
A. Cách mҥng tháng Tám thành công trong cҧ nѭớc. 
B. Tәng khӣi nghĩa giành chính quyền ӣ Sài Gòn. 
C. Vua Bҧo Đҥi tuyên bӕ thoái vӏ. 
D. Cách mҥng tháng Tám giành thắng lợi ӣ Hà Nội. 
Câu 70. Nguyên nhân quyӃt đӏnh nhҩt của thắng lợi Cách mҥng tháng Tám là: 
A. Phát xít Nhật bӏ Đӗng Minh đánh bҥi. 
B. Sự lưnh đҥo Đҧng Cộng sҧng Đông Dѭơng đứng đầu là Hӗ Chủ tӏch. 
C. Dân tộc ViӋt Nam có truyền thӕng yêu nѭớc chӕng ngoҥi xâm. 
D. Tҩt cҧ các nguyên nhân trên. 
Câu 71. Tên nѭớc ViӋt Nam Dân chủ Cộng hoà đѭợc khai sinh trong thӡi điểm lӏch sӱ nào? 
A. Trong Hội nghӏ toàn quӕc (13 đӃn 15 - 8 - 1945). 
B. Trong khӣi nghĩa thắng lợi ӣ Hà Nội. 
C. Trong Đҥi hội Quӕc dân Tân Trào (16 đӃn 18 - 8 - 1945). 
D. Trong Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945). 
Câu 72. Nội dung nào dѭới đây khẳng đӏnh độc lập chủ quyền của dân tộc ta trên phѭơng diӋn pháp lí 
và thực tiӉn? 
A. Một dân tộc đư gan góc chӕng ách nô lӋ của thực Pháp hơn 80 năm nay... dân tộc đó phҧi đѭợc tự 
do, dân tộc đó phҧi đѭợc độc lập. 
B. Nѭớc ViӋt Nam có quyền hѭӣng tự do, độc lập và thật sự đư trӣ thành một nѭớc tự do, độc lập. 
C. Toàn thể dân tộc ViӋt Nam quyӃt đem tinh thần và lực lѭợng, tính mҥng và của cҧi để giữ vững 
quyền tự do, độc lập ҩy. 
D. Tҩt cҧ các nội dung trên. 
Câu 73. "Hỡi quӕc dân đӗng bào! Phát xít Nhật đư đầu hàng Đӗng minh quân Nhặt đư bӏ tan rư tҥi 
khắp các mặt trận, ké thù chúng ta đư ngư gục..." Câu nói đó thể hiӋn điều gì trong Cách mҥng tháng 
Tám. 
A. Thӡi cơ khách quan thuận lợi. 
B. Thӡi cơ chủ quan thuận lợi. 
C. Cách mҥng tháng Tám đư thành công. 
D. Thӡi kì tiền khӣi nghĩa đư bắt đầu. 
Câu 74. Âm mѭu " đánh nhanh, thăng nhanh" của Pháp bӏ thҩt bҥi hoàn toàn bӣi chiӃn thắng nào của 
ta? 
A. ChiӃn dӏch ViӋt Bắc Thu - Đông 1947. 
B. ChiӃn dӏch Biên giới Thu - Đông 1950. 
C. ChiӃn cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954. 
D. ChiӃn dӏch ĐiӋn Biên Phủ 1954. 
Câu 75. Phái đoàn của ta do Phó thủ tѭớng Phҥm Văn Đӗng dẫn đầu đӃn Hội nghӏ Giơ-ne-vơ vào 
ngày: 
A. 26-4-1954 
B. 7-5-1954 
C. 8-5–1954 
D. 21-7-1954 
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Câu 76. Chính phủ Pháp công nhận nѭớc viӋt Nam Dân chủ cộng hoà là một quӕc gia tự do. Đó là 
nội dung cơ bҧn của: 



A. HiӋp đinh Giơ-ne-vơ (21 - 7 - 1954). 
B. HiӋp đӏnh Sơ bộ (6 - 3 - 1946). 
C. Tҥm ѭớc 14 - 9 - 1946. 
D. Cҧ ba văn kiӋn trên. 
Câu 77. Tѭớng nào của Pháp thực hiӋn kӃ hoҥch đánh lên ViӋt Bắc lần thứ hai? 
A.Bô-la-éc. 
B. Rơ-ve. 
C. Đӡ-Lát-dơ-Tát-xi-nhi. 
D. Đác-giăng-liơ. 
Câu 78. Với chiӃn thắng trong phong trào của quân dân miền Nam đư làm phá sҧn chiӃn lѭợc chiӃn 
tranh nào của Mĩ ? 
A. "ChiӃn tranh đơn phѭơng". 
B. "ChiӃn tranh đặc biӋt". 
C. "ChiӃn tranh cục bộ". 
D. "ViӋt Nam hoá" chiӃn tranh. 
Câu 79. Để thực hiӋn chiӃn lѭợc "ChiӃn tranh đặc biӋt", Mĩ đư sӱ dụng lực lѭợng nào là chủ yӃu? 
A. Lực lѭợng quân đội Sài Gòn. 
B. Lực lѭơng quân viӉn chinh Mĩ. 
C. Lực lѭợng quân Mĩ và đӗng minh. 
D. Tҩt cҧ các lực lѭợng trên. 
Câu 80. ChiӃn thắng Bình Giư (12 - 1964) đư góp phần làm phá sҧn chiӃn lѭợc chiӃn tranh nào của 
Mĩ? 
A. "ChiӃn tranh đơn phѭơng" 
B. "ChiӃn tranh đặc biӋt" 
C. "ChiӃn tranh cục bộ" 
D. "ViӋt Nam hóa" chiӃn tranh 
Câu 81. ĐӃ quӕc Mĩ tiӃn hành chiӃn tranh phá hoҥi miền Bắc lần thứ nhҩt vào khoҧng thӡi gian 
A. 1960 - 1964. 
B. 1965 - 1968. 
C. 1969 - 1973. 
D. 1965 - 1969. 
Câu 82. Loҥi hình chiӃn tranh nào ӣ ViӋt Nam đѭợc tiӃn hành bӣi hai đӡi tәng thӕng Mĩ? 
A. "ChiӃn tranh đơn phѭơng". 
B. "ChiӃn tranh đặc biӋt". 
C. "ChiӃn tranh cục bộ". 
D. "ViӋt Nam hoá" chiӃn tranh. 
Câu 83. Tәng thӕng nào của Mĩ gắn với sự sụp đә của chính quyền bù nhìn Ngô Đình DiӋm ? 
A. Ken nơ đi. 
B. Giôn xơn. 
C. Ních xơn. 
D. Các-tơ. 
Câu 84. Hoà thѭợng Thích Quҧng Đức tự thiêu để phҧn đӕi chính quyền Ngô Đình DiӋm vào thӡi 
gian nào? Ӣ đâu? 
A. 11 - 5 - 1963. Ӣ Hà Nội. 
B. 11 - 7 - 1963. Ӣ HuӃ. 
C. 11 - 6- 1963. Ӣ Sài Gòn. 
D. 1 - 11 - 1963. Ӣ Đà Nẵng. 



Câu 85. ChiӃn thắng lớn nhҩt thể hiӋn tình đoàn kӃt keo sơn chiӃn đҩu của nhân dân ViӋt - Lào trong 
những năm 1969 - 1972 là: 
A. ChiӃn thắng tҥi cánh đӗng Chum - Xiêng Khoҧng, Lào. 
B ChiӃn thắng trong viӋc đánh bҥi cuộc hành quân Lam Sơn 719, tҥi đѭӡng 9 - Nam Lào. 
C. ChiӃn thắng ӣ Thà Khẹt. 
D. ChiӃn dӏch giҧi phóng Cao nguyên Boloven 
Câu 86. Quá trình diӉn biӃn của Hội nghӏ Pa-ri gắn với đӡi tәng thӕng nào của Mĩ? 
A. Ken nơ đi, Ních xơn. 
B. Giôn xơn, Ních xơn. 
C. Ních xơn, Pho. 
D. Giôn xơn, Ních xơn, Pho. 
Câu 87. Hội nghӏ Pa-ri diӉn ra trong khoҧng thӡi gian nào? 
A. 5 - 1968 đӃn 27 - 1 - 1973. 
B. Cuӕi năm 1969 đӃn đầu 1973. 
C. 12 - 1972 đӃn 27 - 1 - 1973. 
D. 1970 đӃn 1973. 
Câu 88. Để ép ta nhân nhѭợng, kí một hiӋp đӏnh do Mĩ soҥn ra, Ních xơn đư cho máy bay B52 đánh 
vào những đӏa danh nào trong 12 ngày đêm cuӕi năm 1972? 
A. Hà Nội, Nam Đӏnh. 
B. Hà Nội, Hҧi Phòng. 
C. Hà Nội, Thanh Hoá. 
D. NghӋ An, Hà Tĩnh. 
Câu 89. ChiӃn thắng nào của ta trong năm 1975 đư chuyển cách mҥng miền Nam tӯ cuộc tiӃn công 
chiӃn lѭợc sang Tәng tiӃn công chiӃn lѭợc trên toàn miền Nam? 
A. ChiӃn thắng Phѭớc Long. 
B. ChiӃn thắng Tây Nguyên. 
C. ChiӃn thắng ӣ HuӃ - Đà nẵng. 
D. ChiӃn thắng Quҧng Trӏ. 
Câu 90. "Phҧi tập trung nhanh nhҩt binh khí kĩ thuật để giҧi phóng miền Nam trѭớc mùa mѭa". Chủ 
trѭơng này ra đӡi trong thӡi điểm lӏch sӱ nào? 
A. Sau khi chiӃn dӏch Tây Nguyên kӃt thúc. 
B. Khi chiӃn dӏch HuӃ - Đà Nẵng đang sôi động. 
C. Ta chuẩn bӏ mӣ chiӃn dӏch Hӗ Chí Minh. 
D. Khi chiӃn dӏch Hӗ Chí Minh đang tiӃp diӉn. 
Câu 91. Thắng lợi trong cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ, cứu nѭớc của nhân dân ta đư kӃt thúc bao nhiêu 
năm chiӃn tranh giҧi phóng dân tộc? 
A. 21 năm. 
B. 30 năm. 
C. 15 năm. 
D. 20 năm. 
Câu 92. Ngày 20 – 9 - 1977, diӉn ra sự kiӋn gì gắn với nѭớc Cộng hòa Xư hội chủ nghĩa ViӋt Nam 
đáng ghi nhớ ? 
A. ViӋt Nam trӣ thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quӕc. 
B. ViӋt Nam hoàn thành công cuộc cҧi tҥo Xư hội chủ nghĩa. 
C. ViӋt Nam gia nhập khӕi ASEAN. 
D. Tҩt cҧ các sự kiӋn trên. 
Câu 93. HiӃn pháp nѭớc Cộng hòa Xư hội chủ nghĩa ViӋt Nam đѭợc thông qua trong thӡi điểm nào? 



A. Năm 1946. 
B. Năm 1959. 
C. Năm 1979. 
D Năm 1980. 
Câu 94. Ngày 7 – 11 - 2007, diӉn ra sự kiӋn gì gắn với sự phát triển kinh tӃ đӕi ngoҥi của ViӋt Nam ? 
A. ViӋt Nam trӣ thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quӕc. 
B. ViӋt Nam trӣ thành thành viên thứ 150 của WTO. 
C. ViӋt Nam gia nhập khӕi ASEAN. 
D. Tҩt cҧ các sự kiӋn trên. 
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Câu Đápăán Câu Đápăán Câu Đápăán Câu Đápăán

1 C 26 B 51 D 76 B 

2 B 27 D 52 D 77 A 

3 C 28 C 53 C 78 A 

4 C 29 D 54 A 79 A 

5 B 30 D 55 C 80 B 

6 D 31 D 56 D 81 B 

7 B 32 D 57 B 82 B 

8 D 33 C 58 D 83 A 

9 B 34 D 59 C 84 C 

10 C 35 C 60 B 85 B 

11 B 36 D 61 A 86 B 

12 D 37 B 62 B 87 A 

13 C 38 D 63 D 88 B 

14 D 39 C 64 D 89 B 

15 D 40 A 65 B 90 C 

16 C 41 A 66 C 91 B 

17 C 42 D 67 D 92 A 

18 C 43 B 68 D 93 D 

19 C 44 B 69 C 94 B 

20 A 45 A 70 B 95  



21 D 46 A 71 D 96  

22 C 47 C 72 B 97  

23 C 48 B 73 A 98  

24 C 49 B 74 A 99  

25 D 50 B 75 C 100  

II.ăPHҪNăTӴăLUҰN. 
1. Trình bày âm mѭu, thủ đoҥn của Mĩ trong các chiӃn lѭợc chiӃn tranh Đặc biӋt, cục 
bộ và ViӋt Nam hóa chiӃn tranh? 
2. Nội dung và ý nghĩa của HiӋp đӏnh Pari? 
3. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lӏch sӱ của cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ cứu nѭớc 
(1954-1975)? 
4. Vì sao sau thắng lợi cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ phҧi thӕng nhҩt đҩt nѭớc về mặt nhà nѭớc? Ý 
nghĩa lӏch sӱ của viӋc thӕng nhҩt đҩt nѭớc? 
5. Căn cứ vào điều kiӋn lӏch sӱ nào để Bộ chính trӏ trung Ѭơng Đҧng đề ra kӃ hoҥch giҧi phóng  
miền Nam? Trình bày chủ trѭơng kӃ hoҥch giҧi phóng miền Nam? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ĐӄăMINHăHӐA



Đ͈ 1 
PHҪNăTRҲCăNGHIӊM  
Câu 1. Nét nәi bật của tình hình ViӋt Nam sau khi HiӋp đӏnh Giơnevơ năm 1954 đѭợc kí 
kӃt là gì?  
A. Đҩt nѭớc tҥm thӡi bӏ chia cắt làm hai miền.  
B. Cҧ nѭớc đư hoàn thành cách mҥng ruộng đҩt.  
C. Cҧ nѭớc tiӃn hành cách mҥng xư hội chủ nghĩa.  
D. Đҩt nѭớc đư đѭợc thӕng nhҩt về lưnh thә.  
Câu 2. Đҥi hội đҥi biểu toàn quӕc lần thứ III của Đҧng Lao động ViӋt Nam (9-1960) đư 
xác đӏnh cách mҥng xư hội chủ nghĩa ӣ miền Bắc có vai trò nào sau đây với sự phát 
triển của cách mҥng cҧ nѭớc?  
A. Vai trò quyӃt đӏnh gián tiӃp.  
B. Vai trò hỗ trợ và tҥo điều kiӋn.  
C. Vai trò quyӃt đӏnh nhҩt.  
D. Vai trò quyӃt đӏnh trực tiӃp.  
Câu 3. “Ҩp chiӃn lѭợc” đѭợc coi là “xѭơng sӕng” của chiӃn lѭợc chiӃn tranh nào 
sau đây?  
A. “ChiӃn tranh cục bộ” (1965 - 1968).  
B. “ViӋt Nam hóa chiӃn tranh” (1969 - 1973).  
C. “ChiӃn tranh đặc biӋt” (1961 - 1965).  
D. “Đông Dѭơng hóa chiӃn tranh” (1969 - 1973).  
Câu 4. Trong cuộc tiӃn công chiӃn lѭợc năm 1972, ta đư chọc thủng 3 phòng tuyӃn nào 
sau đây của Mĩ và chính quyền Sài Gòn?  
A. Quҧng Trӏ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ.  
B. Tây Nam bộ, Phѭớc Long, Quҧng Ngưi.  
C. Nam Trung bộ, Phѭớc Long, Xuân Lộc.  
D. Phѭớc Long, Xuân Lộc, Phan Rang.  
Câu 5. Trong cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ cứu nѭớc (1954-1975), năm 1973 nhân dân 
ViӋt Nam giành đѭợc thắng lợi nào sau đây?  
A. Thắng lợi của trận “ĐiӋn Biên Phủ trên không” 1972.  
B. Cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy mùa Xuân 1975. 



 
C. ChiӃn dӏch Hӗ Chí Minh 4-1975.  
D. HiӋp đӏnh Pari đѭợc kí kӃt 1-1973.  
Câu 6. Năm 1969, sự kiӋn lӏch sӱ nào sau đây đánh dҩu sự phát triển của cách mҥng 
miền Nam ViӋt Nam?  
A. Chính phủ lâm thӡi Cộng hòa miền Nam ViӋt Nam đѭợc thành lập.  
B. Mặt trận dân tộc giҧi phóng miền Nam dự Hội nghӏ Pa-ri.  
C. HiӋp đӏnh Pari về chҩm dứt chiӃn tranh ӣ ViӋt Nam đѭợc kí kӃt.  
D. Hội nghӏ cҩp cao của ba nѭớc Đông Dѭơng đѭợc tә chức.  
Câu 7. Cuӕi năm 1974 đầu năm 1975, Bộ Chính trӏ Trung ѭơng Đҧng đề ra kӃ hoҥch giҧi 
phóng hoàn toàn miền Nam trong điều kiӋn lӏch sӱ nào sau đây?  
A. Chính quyền và quân đội Sài Gòn bắt đầu khủng hoҧng, suy yӃu.  
B. Cách mҥng miền Nam bắt đầu chuyển sang thӃ tiӃn công.  
C. So sánh lực lѭợng ӣ miền Nam thay đәi có lợi cho cách mҥng.  
D. Chính quyền và quân đội Sài Gòn đư đầu hàng hoàn toàn.  
Câu 8. Nội dung nào sau đây là phѭơng châm tác chiӃn của quân dân ViӋt Nam trong chiӃn  
dӏch Hӗ Chí Minh (4-1975)?  
A. “tiӃn ăn chắc, đánh ăn chắc”.  
B. “thần tӕc, táo bҥo, bҩt ngӡ, chắc thắng”.  
C. “đánh nhanh, giҧi quyӃt nhanh”.  
D. “cơ động, linh hoҥt, chắc thắng”.  
Câu 9. Nội dung nào sau đây là đặc điểm của tình hình ViӋt Nam ngay sau Đҥi thắng 
mùa Xuân 1975?  
A. Miền Bắc đư hoàn thành khắc phục hậu quҧ chiӃn tranh.  
B. Miền Bắc đư hoàn thành cách mҥng xư hội chủ nghĩa.  
C. ViӋt Nam chѭa hoàn thành thӕng nhҩt về mặt lưnh thә.  
D. Mỗi miền vẫn tӗn tҥi hình thức tә chức nhà nѭớc khác nhau.  
Câu 10. Nội dung nào sau đây là một trong những khó khăn về kinh tӃ của miền Nam 
ngay sau Đҥi thắng mùa Xuân 1975?  
A. Kinh tӃ nông nghiӋp lҥc hậu, phân tán.  
B. Quá trình công nghiӋp hóa bắt đầu đѭợc thực hiӋn.  
C. Quá trình hiӋn đҥi hóa bắt đầu đѭợc thực hiӋn.  
D. Sӕ ngѭӡi không biӃt chữ chiӃm tӍ lӋ cao.  
Câu 11. Hội nghӏ lần thứ 24 Ban Chҩp hành Trung ѭơng Đҧng Lao động ViӋt Nam (9-
1975) đư đề ra nhiӋm vụ nào sau đây?  
A. Hoàn thành thӕng nhҩt đҩt nѭớc về mặt nhà nѭớc.  
B. Tә chức hiӋp thѭơng chính trӏ để thӕng nhҩt đҩt nѭớc.  
C. Xây dựng chủ nghĩa xư hội ӣ hai miền Bắc - Nam.  
D. Phát triển nền kinh tӃ hàng hóa nhiều thành phần. 



 
Câu 12. Thể thức Quӕc kì, Quӕc huy của nѭớc Cộng hòa xư hội chủ nghĩa ViӋt Nam 
đѭợc chính thức thông qua tҥi sự kiӋn chính trӏ nào sau đây?  
A. Hội nghӏ lần thứ 24 Ban Chҩp hành Trung ѭơng (9-1975).  
B. Kì họp thứ nhҩt Quӕc hội khóa VI (7-1976).  
 Tәng tuyển cӱ bầu Quӕc hội chung (4-1976).  
 Hội nghӏ HiӋp thѭơng chính trӏ thӕng nhҩt đҩt nѭớc (11-1975).  
Câu 13. Trong những năm 1975-1979, quân dân các tӍnh biên giới phía Bắc ViӋt Nam đư 
thực hiӋn một trong những nhiӋm vụ nào sau đây? A. Giúp đỡ nhân dân Lào kháng chiӃn 
chӕng Mĩ.  
B. Đҩu tranh thӕng nhҩt đҩt nѭớc về mặt lưnh thә.  
C. Đҩu tranh để bҧo vӋ lưnh thә Tә quӕc.  
D. Chi viӋn cho miền Nam kháng chiӃn chӕng Mĩ.  
Câu 14. Trong những năm 1975-1979, quân đội ViӋt Nam đư phӕi hợp với lực lѭợng 
cách mҥng Campuchia thực hiӋn nhiӋm vụ nào sau đây? A. Bҧo vӋ biên giới phía Bắc 
ViӋt Nam.  
B. Giúp đỡ nhân dân Lào kháng chiӃn chӕng Mĩ.  
C. Xây dựng hành lang chiӃn lѭợc Đông - Tây.  
D. Xóa bỏ chӃ độ diӋt chủng Pôn Pӕt.  
Câu 15. Nội dung nào sau đây là một trong những thành tựu ViӋt Nam đҥt đѭợc trong 
mѭӡi năm đầu xây dựng chủ nghĩa xư hội (1976-1986)?  
A. Đҥt đѭợc tҩt cҧ các mục tiêu của ba chѭơng trình kinh tӃ.  
B. Đáp ứng nhu cầu to lớn và cҩp bách của cuộc kháng chiӃn.  
C. Xây dựng đѭợc cơ sӣ của nền kinh tӃ hàng hóa nhiều thành phần.  
D. Sҧn xuҩt nông nghiӋp, công nghiӋp có bѭớc phát triển.  
Câu 16. Một trong những khó khăn, hҥn chӃ của ViӋt Nam sau mѭӡi năm đầu xây dựng 
chủ nghĩa xư hội (1976-1986) là gì?  
A. Kinh tӃ miền Nam lӋ thuộc hoàn toàn vào viӋn trợ của Mĩ.  
B. Đҩt nѭớc vẫn chѭa đѭợc thӕng nhҩt về mặt lưnh thә.  
C. Nền kinh tӃ mҩt cân đӕi lớn, thu nhập quӕc dân thҩp.  
D. Chѭa đѭợc các nѭớc xư hội chủ nghĩa đặt quan hӋ ngoҥi giao.  
Câu 17. Thắng lợi quân sự nào dѭới đây chứng tỏ quân dân miền Nam có khҧ năng 
đánh bҥi chiӃn lѭợc “ChiӃn tranh đặc biӋt” của đӃ quӕc Mỹ? A. ChiӃn thắng Vҥn 
Tѭӡng.  
B. ChiӃn thắng Đӗng Xoài.  
C. ChiӃn thắng Ҩp Bắc.  
D. ChiӃn thắng Phѭớc Long. 



 
Câu 18. Trong những năm 1965-1968, chiӃn thắng nào sau đây của quân dân miền 
Nam ViӋt Nam đư mӣ đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt” trên khắp 
miền Nam?  
A. Ҩp Bắc.  
B. Vҥn Tѭӡng.  
C. Bình giã.  
D. Đӗng Xoài.  
Câu 19. Lĩnh vực nào sau đây đѭợc Đҧng Cộng sҧn ViӋt Nam xác đӏnh là trọng tâm của 
công cuộc đәi mới đҩt nѭớc (tӯ năm 1986)?  
A. Kinh tӃ.  
B. Chính trӏ  
C. Văn hóa.  
D. Xư hội.  
Câu 20. Xây dựng nền dân chủ xư hội chủ nghĩa, đҧm bҧo quyền lực thuộc về nhân dân 
là chủ trѭơng đәi mới đҩt nѭớc của Đҧng Cộng sҧn ViӋt Nam trong lĩnh vực nào sau đây? 
A. Chính trӏ.  
B. Kinh tӃ.  
C. Văn hóa.  
D. Xư hội.  
Câu 21. Sự kiӋn nào sau đây đư chҩm dứt thӡi kì khủng hoҧng về đѭӡng lӕi và giai 
cҩp lưnh đҥo của cách mҥng ViӋt Nam?  
A. Cách mҥng tháng Tám năm 1945 thành công  
 Đҧng Cộng sҧn ViӋt Nam ra đӡi (2-1930)  
 NguyӉn Ái Quӕc về nѭớc lưnh đҥo cách mҥng (1941)  
 ChiӃn thắng lӏch sӱ ĐiӋn Biên Phủ năm 1954  
Câu 22. Sự kiӋn lӏch sӱ nào sau đây đư mӣ đầu kӍ nguyên độc lập, tự do đѭa nhân dân lao 
động lên nắm chính quyền ӣ ViӋt Nam?  
A. Cách mҥng tháng Tám năm 1945 thành công  
B. Đҧng Cộng sҧn ViӋt Nam ra đӡi năm 1930  
C. Kháng chiӃn chӕng Pháp thắng lợi năm 1954  
D. Kháng chiӃn chӕng Mĩ thắng lợi năm 1975  
Câu 23. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân quyӃt đӏnh thắng lợi của cuộc kháng 
chiӃn chӕng Pháp (1945-1954) của nhân dân ViӋt Nam?  
A. Lực lѭợng quân sự chính quy tinh nhuӋ và hùng hậu  
 Sự giúp đỡ to lớn của các nѭớc xư hội chủ nghĩa  
 Quân đội Pháp khủng hoҧng, suy yӃu và tan rư  
 Có sự lưnh đҥo của Đҧng với đѭӡng lӕi đúng đắn 



 
Câu 24. Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang 
chói lọi nh̭t, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại ở thế kỷ XX, 
một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.  
Nhận đӏnh trên nói về thắng lợi nào của nhân dân ViӋt Nam?  
A. Thắng lợi trong cuộc kháng chiӃn chӕng Mỹ, cứu nѭớc (1954 - 1975). 
B. Thắng lợi của cuộc Cách mҥng tháng Tám năm 1945  
C. Thắng lợi của cuộc kháng chiӃn chӕng thực dân Pháp (1946 - 1954).  
D. Thắng lợi trong ChiӃn dӏch lӏch sӱ ĐiӋn Biên Phủ năm 1954.  
Câu 25. NhiӋm vụ chiӃn lѭợc của cách mҥng ViӋt Nam trong những năm 1945-1954 là gì?  
A. Khôi phục kinh tӃ  
B. Đәi mới đҩt nѭớc  
C. Kháng chiӃn, kiӃn quӕc  
D. Kháng chiӃn chӕng Mĩ  
Câu 26. Vì sao cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân 1975 của quân dân ViӋt Nam lҥi 
bắt đầu tӯ chiӃn trѭӡng Tây Nguyên?  
A. Tây Nguyên có vӏ trí chiӃn lѭợc, then chӕt  
B. Tây Nguyên thuận tiӋn cho tiӃp tӃ, hậu cần  
C. Lực lѭợng đӏch ӣ Tây Nguyên rҩt đông  
D. Lực lѭợng của ta mҥnh nhҩt ӣ Tây Nguyên  
Câu 27. Đҥi hội nào dѭới đây của Đҧng Cộng sҧn đư mӣ đầu công cuộc đәi mới đҩt nѭớc 
của ViӋt Nam?  
A. Đҥi hội V (1982).  
B. Đҥi hội VII (1991).  
C. Đҥi hội VI (1986).  
D. Đҥi hội VIII (1996).  
Câu 28. ViӋt Nam thực hiӋn Đѭӡng lӕi đәi mới đҩt nѭớc (tӯ tháng 12 - 1986) trong bӕi 
cҧnh lӏch sӱ nào sau đây?  
A. Đҩt nѭớc lâm vào tình trҥng khủng hoҧng kinh tӃ-xư hội.  
B. Chѭa đѭợc các nѭớc xư hội chủ nghĩa đặt quan hӋ ngoҥi giao.  
C. Đҩt nѭớc vẫn chѭa đѭợc thӕng nhҩt về mặt lưnh thә.  
D. Cҧ nѭớc đang đҩu tranh bҧo vӋ biên giới Tây Nam.  
PHҪNăTӴăLUҰNă(3ăđiӇm)  
Cơuă1ă(2ăđiӇm)  

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của ViӋt Nam trong năm đầu sau thắng 
lợi của cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ, cứu nѭớc.  
Cơuă2ă(1ăđiӇm)
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Em hưy nêu các vai trò của miền Bắc trong cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ, cứu nѭớc 
(1954-1975). 
Đӄă2: 
 
I.ăTRҲCăNGHIӊM (7ăĐIӆM) 
Cơuă1.ă(NB)ăĐặcăđiӇmănәiăbұtăcӫaătìnhăhìnhăViӋtăNamăsauăhiӋpăđӏnhăGiѫnevѫănĕmă1954ăvӅăĐôngă
DѭѫngălƠ gì? 
A. Cách mҥng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trên phҥm vi cҧ nѭớc. 
B. Mĩ thay chân Pháp xâm lѭợc ViӋt Nam. 
C. ViӋt Nam tҥm thӡi bӏ chia cắt thành 2 miền với 2 chӃ độ chính trӏ khác nhau. 
D. Cҧ nѭớc tiӃn lên xây dựng chủ nghĩa xư hội. 
Cơuă2.ă(NB)ăĐҥiăhӝiălҫnăthӭăIIIăcӫaăĐҧngăLaoăđӝngăViӋtăNamă(9/1960)ăchӫătrѭѫngătiӃn hƠnhăđӗngă
thӡi cácănhiӋmăvөănƠoăsauăđơy? 
A. cách mҥng XHCN ӣ miền Bắc và cách mҥng DTDCND ӣ miền Nam. 
B. cách mҥng tѭ sҧn dân quyền ӣ miền Nam và cách mҥng ruộng đҩt ӣ miền Bắc. 
C. cách mҥng DTDCND ӣ miền Bắc và cách mҥng tѭ sҧn dân quyền ӣ miền Nam. 
D. cách mҥng ruộng đҩt ӣ miền Bắc và cách mҥng DTDCND ӣ miền Nam. 
Câu 3. (NB) XѭѫngăsӕngăcӫaăchiӃnălѭӧcăắchiӃnătranhăđặcăbiӋt”ăMƿăthӵcăhiӋnăӣămiӅnăNamăViӋtăNamă
là gì? 
A. Quân đội ViӋt Nam Cộng hòa.  B. Cӕ vҩn Mĩ. 
C. Phѭơng tiӋn chiӃn tranh của Mĩ . D. Ҩp chiӃn lѭợc. 
Câu 4.ă(TH)ăTҥiăsaoăcáchămҥngăhaiămiӅnăNamă- BҳcălҥiăcóăquanăhӋămұtăthiӃt,ăgҳnăbó,ătácăđӝngălүnă
nhau? 
A. Đều do một Đҧng lưnh đҥo.  
B. Đều dựa trên nòng cӕt của khӕi liên minh công- nông. 
C. Đều dựa trên nền tҧng chủ nghĩa Mác- Lênin .  
D. Đều chung mục tiêu chiӃn lѭợc. 
Câu 5. (NB) ChiӃnă thҳngă nƠoă cӫaă quơnă dơnămiӅnă Namă trongă cuӝcă chiӃnă đҩuă chӕngă chiӃnă lѭӧcă
ắchi͇n tranh cục bộ” (1965-1968)ăđѭӧcăcoiălƠăҨpăBҳcăđӕiăvӟiăquơnăMƿ? 
A. ChiӃn thắng Núi Thành (1965)  B. ChiӃn thắng Vҥn Tѭӡng (1965). 
C. Thắng lợi của cuộc phҧn công trong 2 mùa khô 1965-1966 và 1966-1967. 
D. Tәng tiӃn công và nәi dậy xuân Mậu Thân 1968. 
 Câu 6. (NB) CuӝcătiӃnăcôngănƠoăcӫaăquơnădơnămiӅnăNamăđưăbuӝcăMƿăphҧiătuyênăbӕăắMƿăhóa”ătrӣă
lҥiăchiӃnătranhăxơmălѭӧc? 
A. Tәng tiӃn công và nәi dậy xuân Mậu thân 1968. 
B. Cuộc phҧn công Lam Sơn 719 năm 1971. 
C. TiӃn công chiӃn lѭợc năm 1972. 
D. ĐiӋn Biên Phủ trên không năm 1972. 
Câu 7. (TH) SauăthҳngălӧiănƠoăcӫaăta đư hoƠnăthƠnhănhiӋmăvөă"đánhăchoăMƿăcút"? 
A. Đҥi thắng mùa Xuân 1975.                  B. Cuộc tiӃn công chiӃn lѭợc năm 1972. 
C. HiӋp đӏnh Paris đѭợc ký kӃt 1973.  D. ChiӃn thắng Phѭớc Long đầu năm 1975. 
Câu 8.ă(TH)ăỂmămѭuăcӫaăMƿăkhiăthӵcăhiӋnăắChiӃnătranhăcөcăbӝ”ălƠ nhanhăchóngătҥoăraăѭuăthӃăvӅă
binhălӵc,ăhӓaălӵcăcóăthӇăápăđҧoăquơnăchӫălӵcăcӫaăta,ăgiƠnhăthӃăchӫăđӝngătrênăchiӃnătrѭӡngăđӇ làm 
gì? 
A. “dùng ngѭӡi ViӋt đánh ngѭӡi ViӋt”. 
B. “dùng ngѭӡi Đông Dѭơng đánh ngѭӡi Đông Dѭơng”. 
C. đẩy quân ta về thӃ phòng ngự bӏ động. 
D. nhanh chóng giành thắng lợi quyӃt đӏnh và kӃt thúc chiӃn tranh. 
Câu 9. (TH) TҥiăsaoăcuӝcăTәngătiӃnăcôngăvƠănәiădұyăxuơnăMұuăThơnă1968ălҥiămӣăraăbѭӟcăngoặtăcӫaă
cuӝcăkhángăchiӃnăchôngăMƿăcӭuănѭӟc? 
A. Làm lung lay ý chí xâm lѭợc của quân Mĩ. 
B. Buộc Mĩ phҧi tuyên bӕ “phi Mĩ hóa” chiӃn tranh xâm lѭợc. 
C. Buộc Mĩ phҧi chҩm dứt không điều kiӋn chiӃn tranh phá hoҥi miền Bắc. 
D. Buộc Mĩ phҧi xuӕng thang chiӃn tranh, chҩp nhận đӃn đàm phán ӣ Pari. 
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Câu 10. (NB)ăCѫăsӣănƠoăđӇăBӝăchínhătrӏăTrungăѭѫngăĐҧngăLaoăđӝngăViӋtăNamăquyӃtăđӏnhăđӅăraăkӃă
hoҥchăgiҧiăphóngăhoƠnătoƠnămiӅnăNamătrongăhaiănĕmă1975ă- 1976? 
A. Sự suy yӃu của chính quyền Sài Gòn. 
B. Sự lớn mҥnh của quân Giҧi phóng miền Nam. 
C. Khҧ năng quay trӣ lҥi hҥn chӃ của Mĩ. 
D. So sánh lực lѭơng ӣ miền Nam thay đәi có lợi cho cách mҥng. 
Câu 11.ă(NB)ăTrongăcuӝcăTәngătiӃnăcôngănәiădұyăXuơnă1975,ăchiӃnădӏchănƠoăđưăchuyӇnăcuӝcăkhángă
chiӃnăchӕngăMỹăcӭuănѭӟcăsangăgiaiăđoҥnămӟi:ă tӯă tiӃnăcôngăchiӃnă lѭӧcăsangă tәngă tiӃnăcôngăchiӃnă
lѭӧc? 
A. ChiӃn thắng Phѭớc Long.  B. ChiӃn dӏch Tây Nguyên. 
C. ChiӃn dӏch HuӃ - Đà Nẵng.  D. ChiӃn dӏch Hӗ Chí Minh. 
Câu 12. (NB) Sauănĕmă1975ătìnhăhìnhămiӅnăNamăcóăđiӇmăgìănәiăbұt? 
A. Tàn dѭ của chiӃn tranh, chӃ độ thực dân mới còn tӗn tҥi nặng nề. 
B. Tàn dѭ của chӃ độ thực dân cũ còn nặng nề, công nhân thҩt nghiӋp. 
C. Chính quyền cũ chӍ mới bӏ xóa bỏ ӣ các trung tâm thành phӕ. 
D. Lực lѭợng tay sai chӕng phá cách mҥng vẫn liên tục gây bҥo loҥn. 
Câu 13. (NB)ăQuӕcăhӝiănѭӟcăViӋtăNamăthӕngănhҩtăraăđӡiăsauăcuӝcătәngătuyӇnăbҫuăQuӕcăhӝiăchungă
cӫaăcҧănѭӟcă(25ă- 4 - 1976)ălƠăQuӕcăhӝiăkhoáămҩy? 
A. Khoá IV.       B. Khoá V. C. Khoá VI.       D. Khoá VII. 
Câu 14. (NB)ăNӝiădungăcѫăbҧnăcӫaăHӝiănghӏălҫnăthӭă24ăBanăchҩpăhƠnhăTrungăѭѫngăĐҧngăLaoăđӝngă
ViӋtăNamă(9-1975) là 
A. Nhҩt trí chủ trѭơng thӕng nhҩt đҩt nѭớc về mặt nhà nѭớc. 
B. Đề ra nhiӋm vụ hoàn thành thӕng nhҩt đҩt nѭớc về mặt nhà nѭớc. 
C. Chuẩn bӏ kӃ hoҥch tәng tuyển cӱ trong cҧ nѭớc. 
D. Chuẩn bӏ nội dung cơ bҧn cho kì họp Quӕc hội khóa mới. 
Câu 15. (NB) Kỳ họp thứ nhҩt Quӕc hội khóa VI nѭớc ViӋt Nam thӕng nhҩt quyӃt đӏnh tên nѭớc là 
A. Cộng hòa xư hội chủ nghĩa ViӋt Nam.                B. ViӋt Nam Dân chủ cộng hòa. 
C. ViӋt Nam Cộng hòa.                                               D. ViӋt Nam Độc lập đӗng minh. 
Câu 16. (NB) ĐӃnătrѭӟcăkhiăcôngăcuӝcăđәiămӟiăđҩtănѭӟcăđѭӧcătiӃnăhƠnhă(1986),ătìnhăhìnhăkinhătӃă- 
xưăhӝiăViӋtăNamăcóăđặcăđiӇmăgì? 
A. Khủng hoҧng trầm trọng.   B. Phát triển nhanh. 
C. Phát triển không әn đӏnh .   D. Chậm phát triển. 
Câu 17. (NB) TrӑngătơmăcӫaăcôngăcuӝcăđәiămӟiăӣăViӋtăNamăđѭӧcăxácăđӏnhătҥiăĐҥiăhӝiăĐҧngălҫnăthӭă
VI (12-1986)ăthuӝcălƿnhăvӵcănƠo? 
A. Chính trӏ.   B. Kinh tӃ.  C. Văn hoá.  D. Xư hội. 
CÂU 18. (TH) MөcătiêuăcӫaăđѭӡngălӕiăđәiămӟiăӣăViӋtăNamăđѭӧcăđӅăraătӯăđҥiăhӝiăđҧngăVIă(2-1986) là 
A. Đѭa đҩt nѭớc thoát khỏi khủng hoҧng. B. Hoàn thành công cuộc cҧi cách ruộng đҩt. 
C. Hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xư hội.   D. Bѭớc đầu khắc phục hậu quҧ chiӃn tranh. 
Câu 19. (TH) TínhăchҩtănӅnăkinhătӃăViӋtăNamătrѭӟcăkhiătiӃnăhƠnhăcôngăcuӝcăđәiămӟiă(12-1986) là 
A. Nông nghiӋp thuần túy.  B. Tập trung, quan liêu, bao cҩp. 
C. Thӏ trѭӡng .   D. Công- thѭơng nghiӋp hàng hóa. 
Câu 20. (TH) ắThần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”,ăđóălƠătinhăthҫnăvƠăkhíăthӃăcӫaăquơnăvƠădơnătaă
trongăchiӃnădӏchănƠo? 
A. ChiӃn dӏch Tây Nguyên.   B. ChiӃn dӏch HuӃ - Đà Nẵng. 
C. ChiӃn dӏch Hӗ Chí Minh.  D. ChiӃn dӏch HuӃ - Đà Nẵng và chiӃn dich Hӗ Chí Minh. 
Câu 21. (TH) ĐơuăkhôngăphҧiălƠălỦădoăđӇăBӝăchínhătrӏăquyӃtăđӏnhăchӑnăTơyăNguyênăhѭӟngătiӃnăcôngă
chӫăyӃuătrongănĕmă1975? 
A. Tây Nguyên có vӏ trí chiӃn lѭợc cҧ ta và đӏch đều cӕ nắm giữ. 
B. Cơ sӣ quần chúng của ta ӣ Tây Nguyên vững chắc. 
C. Do sự bӕ phòng sơ hӣ của quân đội Sài Gòn. 
D. Do Tây Nguyên là căn cứ quân sự lớn nhҩt và là điểm yӃu nhҩt của quân đội Sài Gòn. 
Câu 22. (TH) SӵăthayăđәiăchiӃnălѭӧcăđӝtăngӝtăcӫaăkӃăhoҥchăNavaăđѭӧcăđánhădҩuăbằngăhoҥtăđӝngă
nào? 
A. Tăng cѭӡng lực lѭợng cho căn cứ Xênô. 
B. Tăng cѭӡng lực lѭợng cho căn cứ Luông Phabang. 
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C. Tăng cѭӡng lực lѭợng cho căn cứ Plâyku. 
D. Tăng cѭӡng lực lѭợng cho căn cứ ĐiӋn Biên Phủ. 
Câu 23. (TH) SӵăraăđӡiăcӫaănѭӟcăViӋtăNamăDơnăchӫăCӝngăhòaă(2-9-1945)ăđánhădҩu: 
A. Những tàn dѭ của chӃ độ phong kiӃn ӣ ViӋt Nam đư bӏ xóa bỏ. 
B. Cách mҥng ViӋt Nam đư hoàn thành nhiӋm vụ dân tộc và dân chủ. 
C. Thắng lợi hoàn toàn của cuộc Cách mҥng tháng Tám năm 1945. 
D. Thắng lợi của cuộc kháng chiӃn chӕng thực dân Pháp xâm lѭợc. 
Câu 24. (TH) Nguyên nhân khách quanănƠoăđѭaătӟiăthҳngălӧiăcӫaăcáchămҥngăthángăTámănĕmă1945ă
ӣăViӋtăNam? 
A. Nhân dân ViӋt Nam có truyền thӕng yêu nѭớc, tinh thần đҩu tranh bҩt khuҩt. 
B. Sự lưnh đҥo tài tình của Đҧng cộng sҧn Đông Dѭơng. 
C. Sự chuẩn bӏ chu đáo trong suӕt 15 năm của Đҧng cộng sҧn Đông Dѭơng và nhân dân. 
D. Thắng lợi của quân Đӗng minh trong cuộc chiӃn tranh chӕng phát xít. 
Câu 25. (TH) SӵăkiӋnănƠoăđánhădҩuăphongătrƠoăcôngănhơnăViӋtăNamăhoƠnătoƠnăchuyӇnăsangăđҩuă
tranhătӵăgiác? 
A. Sự thành lập Công hội năm 1920. 
B. Cuộc bưi công của công nhân Ba Son tháng 8-1925. 
C. Phong trào vô sҧn hóa cuӕi năm 1928. 
D. Đҧng Cộng sҧn ViӋt Nam đѭợc thành lập đầu năm 1930. 
Câu 26. (TH) TácăphẩmălỦăluұnăđҫuătiênăvҥchăraăphѭѫngăhѭӟngăcѫăbҧnăvӅăchiӃnălѭӧcăvƠăsáchălѭӧcă
cӫaăcáchămҥngăgiҧiăphóngădơnătӝcăViӋtăNamălƠ 
A. Bҧn án chӃ độ thực dân Pháp.   B. Đѭӡng Kách mӋnh. 
C. Chính cѭơng vắn tắt, sách lѭợc vắn tắt. D. Luận cѭơng chính trӏ. 
Câu 27.ă(NB)ăTӯănĕmă1975ăđӃnănĕmă2000,ănhơnădơnătaăđưăphҧiătiӃnăhƠnhănhӳngăcuӝcăchiӃnătranhă
vӋăquӕcăbҧoăvӋăbiênăgiӟiăvƠăhҧiăđҧoănƠo? 
A. ChiӃn tranh bҧo vӋ biên giới Tây Nam (1978) và chiӃn tranh bҧo vӋ biên giới phía Bắc 

(1979). 
B. ChiӃn tranh bҧo vӋ biên giới Tây Nam (1978) và chiӃn tranh bҧo vӋ biên giới phía Bắc 

(1988). 
C. ChiӃn tranh bҧo vӋ biên giới phía Bắc (1979) và chiӃn tranh hҧi đҧo (1988). 
D. ChiӃn tranh bҧo vӋ biên giới Tây Nam (1978) và chiӃn tranh bҧo vӋ biên giới phía Bắc 

(1979) và bҧo vӋ hҧi đҧo (1988). 

 Câu 28. (NB) ChiӃnăthҳngăbiênăgiӟiăTơyăNamăcӫaăquơnădơnătaăcóăỦănghƿaănhѭăthӃănƠo? 

A. Tҥo thӡi cơ thuận lợi cho cách mҥng Cam-pu-chia giành thắng lợi. 
B. Tiêu diӋt hoàn toàn chӃ độ Pôn-pӕt - Iêng-xê-ri. 
C. Tăng cѭӡng tình đoàn kӃt của ba nѭớc Đông Dѭơng. 
D. Tҥo nên sức mҥnh tәng hợp của nhân dân hai nѭớc ViӋt Nam và Campuchia. 
 
II.ăTӴăLUҰNă(3ăĐIӆM) 
Cơuă1.ă(2ăđiӇm)ăNêu đặc điểm tình hình hai miền Nam – Bắc nѭớc ta sau đҥi thắng mùa xuân năm 1975? 
Cơuă2.ă(1ăđiӇm)ăQua hơn 30 năm đәi mới đҩt nѭớc (tӯ tháng 12.1986) bài học nào đѭợc rút ra cho công 
cuộc xây dựng đәi mới đҩt nѭớc hiӋn nay?   

Đӄ 3 
A.PHҪNăTRҲCăNGHIӊMă(7ăđiӇm): Chӑnăcơuătrҧălӡiăđúngănhҩt. 
 
Câu 1(NB): Sau HiӋp đӏnh Giơnevơ năm 1954, tình hình nѭớc ta có đặc điểm nәi bật gì? 
A. Mĩ thay chân Pháp, thành lập chính quyền tay sai ӣ miền Nam. 
B. Miền Nam trӣ thành thuộc đӏa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ. 
C. Miền Bắc đѭợc giҧi phóng, đi lên chủ nghĩa xư hội. 
D. Đҩt nѭớc bӏ chia cắt thành 2 miền, với 2 chӃ độ chính trӏ-xã hội khác nhau. 
Câu 2(NB): Trong những năm 1959 – 1960, phong trào “Đӗng khӣi” đư nә ra đầu tiên ӣ đӏa phѭơng nào 
? 
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A. BӃn Tre.  B. Bình Đӏnh, Ninh Thuận. C. Quҧng Ngưi.  D. Tây Ninh. 
Câu 3 (NB):  Đҥi hội đҥi biểu toàn quӕc lần thứ III của Đҧng (9/1960) đư bầu ai làm Bí thѭ thứ nhҩt? 
A. Hӗ Chí Minh.     B. Lê Duẩn. C. Trѭӡng Chinh.     D. Phҥm Văn Đӗng. 
Câu 4 (TH): Nội dung nào sau đây thể hiӋn đѭӡng lӕi cách mҥng khoa học và sáng tҥo của Đҧng trong 
Đҥi hội đҥi biểu toàn quӕc lần thứ III (9/1960) ? 
A. Xác đӏnh vai trò quyӃt đӏnh của miền Bắc đӕi với sự nghiӋp thӕng nhҩt đҩt nѭớc. 
B. Xác đӏnh vai trò quyӃt đӏnh của miền Nam đӕi với sự phát triển của cách mҥng cҧ nѭớc. 
C. TiӃn hành đӗng thӡi cҧ 2 nhiӋm vụ cách mҥng XHCN ӣ miền Bắc và cách mҥng Dân tộc, dân chủ, 
nhân dân ӣ miền Nam. 
D. Khẳng đӏnh vai trò quyӃt đӏnh nhҩt của cách mҥng miền Bắc đӕi với cách mҥng cҧ nѭớc. 
Câu 5 (NB): Mĩ sӱ dụng lực lѭợng quân đội nào là chủ yӃu để thực hiӋn chiӃn lѭợc ChiӃn tranh đặc biӋt 
ӣ miền Nam ViӋt Nam? 
A.Quân đội Sài Gòn.   B. Quân Mĩ. 
C.Quân đӗng minh của Mĩ.  D. Quân Mĩ và quân đӗng minh Mĩ. 
Câu 6 (NB): Âm mѭu cơ bҧn của Mĩ trong chiӃn lѭợc "ChiӃn tranh đặc biӋt" ӣ miền Nam ViӋt Nam là 
gì ? 
A. Đѭa quân chѭ hầu vào miền Nam ViӋt Nam. B. "Dùng ngѭӡi ViӋt đánh ngѭӡi ViӋt". 
C. Đѭa quân Mĩ ào ҥt vào miền Nam.  D. Đѭa cӕ vҩn Mĩ ào ҥt vào miền Nam. 
Câu 7 (TH): Phong trào thi đua nào diӉn ra ӣ miền Nam ViӋt Nam trong thӡi kì chӕng chiӃn lѭợc 
"ChiӃn tranh đặc biӋt"? 
A. Nắm lҩy thắt lѭng đӏch mà đánh.  B. Tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diӋt. 
C. Thi đua Ҩp Bắc, giӃt giặc lập công. D. Vành đai diӋt Mĩ. 
Câu 8 (TH): Nội dung nào dѭới đây không phҧi là thủ đoҥn của chính quyền và quân đội 
Sài Gòn trong chiӃn lѭợc ChiӃn tranh đặc biӋt? 
A.Tham gia vào các cuộc hành quân “tìm diӋt” của quân viӉn chinh Mĩ. 
B. Thực hiӋn dӗn dân lập “ҩp chiӃn lѭợc”. 
C. TiӃn hành những hoҥt động phá hoҥi miền Bắc. 
D. Mӣ các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diӋt lực lѭợng cách mҥng. 
Câu 9 (TH): ChiӃn thắng quân sự nào của ta đư làm phá sҧn về cơ bҧn "ChiӃn tranh đặc biӋt" của Mĩ? 
A. Ҩp Bắc.       B. Bình Giã.  C. Đӗng Xoài.        D. Ba Gia. 
Câu 10 (NB): ChiӃn thắng nào khẳng đӏnh quân dân miền Nam có thể đánh bҥi quân chủ lực Mĩ trong 
"ChiӃn tranh cục bộ" ? 
A. ChiӃn thắng Núi Thành.    B. ChiӃn thắng Vҥn Tѭӡng. 
C. ChiӃn thắng mùa khô 1965 - 1966.  D. ChiӃn thắng mùa khô 1966 - 1967. 
Câu 11 (NB): Trong chiӃn lѭợc “ChiӃn tranh cục bộ” đӃ quӕc Mĩ đư mӣ rộng phҥm vi chiӃn tranh nhѭ 
thӃ nào? 
A. Ra toàn miền Nam.    B. Ra cҧ miền Bắc. 
C. Ra toàn Đông Dѭơng.    D. Ra toàn miền Nam và Đông Dѭơng. 
Câu 12 (TH): Thắng lợi nào của quân dân miền Nam ViӋt Nam đư buộc Mỹ phҧi tuyên bӕ “phi Mỹ hóa’’ 
chiӃn tranh xâm lѭợc ViӋt Nam? 
A. Cuộc tiӃn công chiӃn lѭợc năm 1972.       B. Cuộc tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân 1968. 
C. Trận "ĐiӋn Biên Phủ trên không" năm 1972.  D. Cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân 1975. 
Câu 13 (NB): Trong những năm 1969 – 1973, đӃ quӕc Mĩ thực hiӋn chiӃn lѭợc chiӃn 
tranh nào dѭới đây ӣ miền Nam ViӋt Nam? 
A. ViӋt Nam hóa chiӃn tranh.   B. ChiӃn tranh cục bộ. 
C. ChiӃn tranh đặc biӋt.    D. Đông Dѭơng hóa chiӃn tranh. 
Câu 14 (TH): Nhân dân miền Nam giành đѭợc thắng lợi chính trӏ nào trong chiӃn đҩu chӕng chiӃn lѭợc 
ViӋt Nam hóa chiӃn tranh của Mĩ? 
A.Chính phủ cách mҥng lâm thӡi cộng hòa miền nam ViӋt Nam ra đӡi. 
B. Mặt trận dân tộc giҧi phóng miền Nam ViӋt Nam đѭợc thành lập. 
C. Trung ѭơng cục miền Nam đѭợc thành lập. 
D. Quân giҧi phóng miền Nam ViӋt Nam ra đӡi.  
Câu 15 (NB): Cuӕi năm 1972, Mĩ mӣ cuộc tập kích chiӃn lѭợc đѭӡng không bằng máy bay B52 vào 
những đӏa điểm nào ӣ miền Bắc ViӋt Nam? 
A.Hà Nội, Yên Bái.    B. Hà Nội, Hҧi Phòng. 
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C. Hòa Bình, Hҧi Phòng.   D. Hà Tây, Thái Nguyên. 
Câu 16 (TH): Vì sao nói thắng lợi của quân và dân miền Bắc trong viӋc đập tan cuộc tập kích chiӃn lѭợc 
bằng đѭӡng không của đӃ quӕc Mĩ (14/12-29/12/1972) là chiӃn thắng “ĐiӋn Biên Phủ trên không”? 
A. Vì cuộc chiӃn đҩu xҧy ra trên bầu trӡi ĐiӋn Biên Phủ. 
B. Vì máy bay bӏ bắn rơi nhiều nhҩt ӣ bầu trӡi ĐiӋn Biên Phủ. 
C. Vì chiӃn dӏch đánh trҧ máy bay mang tên “ĐiӋn Biên Phủ trên không”. 
D. Vì chiӃn thắng này mang ý nghĩa nhѭ trận “ĐiӋn Biên Phủ”. 
Câu 17 (NB): HiӋp đӏnh Pari thӯa nhận điều gì? 
A. Thực tӃ miền Nam có 2 chính quyền, 2 quân đội, 3 lực lѭợng chính trӏ, 2 vùng kiểm soát. 
B. Thực tӃ miền Nam có 2 chính quyền, 2 quân đội, 3 lực lѭợng chính trӏ, 3 vùng kiểm soát. 
C. Thực tӃ miền Nam có 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 lực lѭợng chính trӏ, 3 vùng kiểm soát. 
D. Thực tӃ miền Nam có 2 chính quyền, 3 quân đội, 3 lực lѭợng chính trӏ, 3 vùng kiểm soát. 
Câu 18 (TH):  HiӋp đӏnh Pa – ri đѭợc kí kӃt có ý nghĩa gì đӕi với sự nghiӋp kháng chiӃn chӕng Mĩ, cứu 
nѭớc ? 
A. Đánh cho "Mĩ cút", "ngụy nhào". 
B. Phá sҧn hoàn toàn chiӃn lѭợc "ViӋt Nam hoá" chiӃn tranh của Mĩ. 
C. Tҥo thӡi cơ thuận lợi để nhân dân ta tiӃn lên đánh cho "ngụy nhào". 
D. Tҥo thӡi cơ thuận lợi để nhân dân ta tiӃn lên đánh cho "Mĩ cút", "đánh cho ngụy nhào". 
Câu 19 (NB): Hội nghӏ lần thứ 21 của Ban Chҩp hành Trung ѭơng Đҧng (7/1973) xác đӏnh kẻ thù của 
cách mҥng miền Nam là lực lѭợng nào? 
A.Mĩ và đӗng minh của Mĩ.   B. Đӗng minh của Mĩ và Chính quyền Sài Gòn. 
C. ĐӃ quӕc Mĩ và tập đoàn NguyӉn Văn ThiӋu.  D. Chính quyền Sài Gòn. 
Câu 20 (TH): Sự linh hoҥt của Đҧng trong chủ trѭơng, kӃ hoҥch giҧi phóng Miền Nam thể hiӋn ӣ điểm 
nào? 
A. Trong năm 1975 tiӃn công đӏch trên quy mô rộng lớn. 
B. Năm 1976, giҧi phóng hoàn toàn miền Nam. 
C. Tranh thủ giҧi phóng miền Nam trong năm hai năm 1975 - 1976. 
D. Tranh thủ thӡi cơ, đánh thắng nhanh để đỡ thiӋt hҥi về ngѭӡi và của. 
Câu 21 (NB): Trong ChiӃn dӏch Tây Nguyên (3/1975), Bộ Chính trӏ Trung ѭơng Đҧng Lao động ViӋt 
Nam chọn đӏa điểm nào đột phá để mӣ màn chiӃn dӏch? 
A.Gia Lai-Kon Tum.    B. Đắk Lắk   
C.Plây cu.     D. Buôn Ma Thuật. 
Câu 22 (NB): Thành phӕ nào là căn cứ quân sự liên hợp lớn nhҩt của Mỹ nguỵ, là thành phӕ lớn thứ hai 
ӣ Miền Nam đѭợc giҧi phóng trong tәng tiӃn công và nәi dậy mùa Xuân 1975? 
A. Đà Nẵng  B. HuӃ  C. Sài Gòn  D. Phѭớc Long 
Câu 23 (NB): Trѭớc khi bắt đầu chiӃn dӏch giҧi phóng Sài Gòn, quân ta tiӃn công những căn cứ phòng 
thủ trọng yӃu nào của quân đӏch? 
A.Phan ThiӃt, Xuân Lộc.   B.Xuân Lộc, Phan Rang. 
C. Phan Rang, Phan ThiӃt.   D. Long Khánh, Ninh Thuận. 
Câu 24 (NB): TӍnh nào đѭợc giҧi phóng cuӕi cùng ӣ miền Nam năm 1975? 
A.Cà Mau.  B. Rҥch Giá.  C.Bҥc Liêu.  D. Châu Đӕc. 
Câu 25 (TH): Trong thӡi kì 1954-1975, sự kiӋn nào đánh dҩu cách mҥng ViӋt Nam hoàn thành nhiӋm vụ 
“đánh cho ngụy nhào”? 
A.Đҥi thắng mùa xuân 1975.    
B. HiӋp đӏnh Pari về ViӋt Nam đѭợc kí kӃt (1973). 
C. Toán lính Mĩ cuӕi cùng rút khỏi ViӋt Nam (1973). 
D. ChiӃn thắng ĐiӋn Biên Phủ trên không (1972). 
Câu 26 (TH): Bộ Chính trӏ Đҧng Lao động ViӋt Nam đề ra chủ trѭơng, kӃ hoҥch giҧi phóng hoàn toàn 
miền Nam trong điều kiӋn thuận lợi nào? 
A. Mĩ rút toàn bộ lực lѭợng ra khỏi lưnh thә ViӋt Nam. 
B. Mĩ không còn viӋn trợ kinh tӃ, quân sự cho chính quyền Sài Gòn. 
C. So sánh lực lѭợng ӣ miền Nam thay đәi có lợi cho cách mҥng. 
D. Miền Bắc hoàn thành cuộc cách mҥng xư hội chủ nghĩa. 
Câu 27 (NB): Nội dung nào sau đây không phҧi là nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng 
lợi của cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ cứu nѭớc 1954 - 1975? 
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A.Tình đoàn kӃt chiӃn đҩu của nhân dân ba nѭớc Đông Dѭơng. 
B. Sự lưnh đҥo tài tình, sáng suӕt của Đҧng. 
C. Truyền thӕng yêu nѭớc của nhân dân ta. 
D. Hậu phѭơng miền Bắc lớn mҥnh đư chi viӋn cho miền Nam.  
Câu 28 (TH): Nhân tӕ nào xuyên suӕt góp phần quan trọng vào thắng lợi của nhân dân ViӋt Nam thӡi kì 
1954-1975? 
A.Tình đoàn kӃt  của nhân dân 3 nѭớc Đông Dѭơng. 
B. Sự giúp đỡ của các nѭớc Xư hội chủ nghĩa. 
C. Sự lưnh đҥo của Đҧng Lao động ViӋt Nam. 
D. Sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quӕc. 
A.PHҪNăTӴăLUҰNă(3ăđiӇm): 
Câu 1 (1,0 điӇm):ăSự kiӋn nào là mӕc đánh dҩu nhân dân ViӋt Nam đư căn bҧn hoàn thành nhiӋm vụ 
“đánh cho Mĩ cút”? Nêu ý nghĩa của sự kiӋn đó.  
Câu 2 (2,0 điӇm): So sánh sự giӕng và khác nhau giữa hai chiӃn lѭợc ChiӃn tranh đặc biӋt và chiӃn tranh 
cục bộ của Mĩ ӣ ViӋt Nam theo bҧng sau: 
Nӝiă
dung so 
sánh 

 ChiӃnătranhăđặcăbiӋt 
(1961-1965) 

ChiӃnătranhăcөcăbӝ 
(1965-1968) 

Điểm 
giӕng 

 

Điểm 
khác 

Lực lѭợng tiӃn 
hành 

  

Âm mѭu   
ChiӃn thuật   
Qui mô   

 

Đӄ 4 
I. PHҪN TRҲC NGHIӊMăKHÁCHăQUANă(7,0ăđiӇm) 

Câu 1. Mĩ dùng thủ đoҥn nào sau đây để chӕng phá HiӋp đӏnh Giơnevơ năm 1954 về 
Đông Dѭơng?  

A. Không chӏu ký và không thӯa nhận HiӋp đӏnh Giơnevơ. 
B.  Dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình DiӋm ӣ miền Nam ViӋt Nam. 
C. Bắt tay với các nѭớc lớn trong phe xư hội chủ nghĩa. 
D. Kí với Bҧo Đҥi các HiӋp ѭớc Hợp tác kinh tӃ, văn hóa. 

Câu 2. Hình thức đҩu tranh chӕng chӃ độ Mĩ - DiӋm của nhân dân miền Nam trong những 
ngày đầu sau HiӋp đӏnh Giơnevơ 1954, chủ yӃu là gì? 

A. Đҩu tranh vũ trang.                      B. Đҩu tranh chính trӏ, hòa bình, 
C. Khӣi nghĩa giành chính quyền.        D. Dùng bҥo lực cách mҥng. 

Câu 3. Tӯ ngày 5 -10/9/1960 diӉn ra sự kiӋn nào dѭới đây? 
A. Hội nghӏ thành lập Đҧng. 
B. Đҥi hội đҥi biểu toàn quӕc lần thứ II của Đҧng. 
C. Đҥi hội đҥi biểu toàn quӕc lần thứ III của Đҧng. 
D. Thành lập Mặt trận Dân tộc giҧi phóng miền Nam ViӋt Nam. 

Câu 4. Lực lѭợng nào tham chiӃn chủ yӃu trong chiӃn lѭợc “ChiӃn tranh đặc biӋt” của Mĩ 
thực hiӋn ӣ miền Nam ViӋt Nam?  

A. Quân đội tay sai Sài Gòn.                  B. Quân đội Mĩ và quân chѭ hầu. 
C. Quân đội Sài Gòn, quân đội Mĩ.        D. BiӋt đội Sài Gòn. 

Câu 5. BiӋn pháp nào sau đây đѭợc Mĩ và chính quyền Sài Gòn xem nhѭ “xѭơng sӕng” 
của chiӃn lѭợc “ChiӃn tranh đặc biӋt”? 
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A. Tăng cѭӡng viӋn trợ quân sự cho DiӋm. 
B. Tăng nhanh lực lѭợng quân đội Sài Gòn. 
C. TiӃn hành dӗn dân lập “ҩp chiӃn lѭợc”.          
D. Trang bӏ phѭơng tiӋn chiӃn tranh hiӋn đҥi. 

Câu 6. Thủ đoҥn nào dѭới đây đѭợc Mĩ sӱ dụng trong chiӃn lѭợc “ChiӃn tranh cục bộ” ӣ 
miền Nam ViӋt Nam? 

A. Sӱ dụng chiӃn thuật “trực thăng vân”, “thiӃt xa vận”. 
B. Mӣ những cuộc hành quân “tìm diӋt”.  
C. Bắt tay với các nѭớc lớn trong phe xã hội chủ nghĩa. 
D. TiӃn hành dӗn dân lập “Ҩp chiӃn lѭợc”. 

Câu 7. Đӏa bàn nào dѭới đây là hѭớng tiӃn công chiӃn lѭợc chính của Mĩ trong mùa khô 
thứ nhҩt (1965 -1966)? 

A. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.                   B. Đông Nam Bộ và Liên khu V. 
C. Đông Nam Bộ và Quҧng Trӏ.                       D. Liên khu V và Tây Nguyên. 

Câu 8. Năm 1970, Mĩ sӱ dụng quân đội Sài Gòn tiӃn công xâm lѭợc Campuchia nhằm 
thực hiӋn âm mѭu nào sau đây? 

A. ThiӃt lập trӣ lҥi Liên bang Đông Dѭơng. 
B. Mӣ rộng chiӃn tranh ra toàn khu vực Đông Nam Á. 
C. Dùng ngѭӡi Đông Dѭơng đánh ngѭӡi Đông Dѭơng. 
D. Gҥt ҧnh hѭӣng của Pháp ӣ Đông Dѭơng. 

Câu 9. Trong thӡi kì 1969 – 1973, miền Bắc còn làm tӕt thêm nhiӋm vụ nào sau đây? 
A. Hậu phѭơng cho tiền tuyӃn miền Nam. 
B. Trực tiӃp đѭơng đầu với đӃ quӕc Mĩ. 
C. Vӯa sҧn xuҩt vӯa chiӃn đҩu. 
D. Chi viӋn cho Lào và Campuchia. 

Câu 10. Thắng lợi nào của quân dân ta đư buộc Mĩ kí HiӋp đӏnh Pari về chҩm dứt chiӃn 
tranh, lập lҥi hòa bình ӣ ViӋt Nam? 

A. Tәng tiӃn công và nәi dậy Mậu thân 1968. 
B. TiӃn công chiӃn lѭợc năm 1972. 
C. Trận “ĐiӋn Biên Phủ trên không” cuӕi năm 1972. 
D. Đҥi thắng mùa Xuân năm 1975. 

Câu 11. Sau HiӋp đӏnh Pari năm 1973, lực lѭợng nào vẫn đѭợc Mĩ giữ lҥi để giúp chính 
quyền Sài Gòn? 

A. Cӕ vҩn quân sự.             B. Quân đội viӉn chinh. 
C. Quân đội chѭ hầu.         D. Quân đội Sài Gòn. 

Câu 12. ChiӃn dӏch nào mӣ màn cho cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân năm 1975? 
A. ChiӃn dӏch Đѭӡng 14 – Phѭớc Long.     
B. ChiӃn dӏch Tây Nguyên. 
B. ChiӃn dӏch HuӃ - Đà Nẵng.                     
C. ChiӃn dӏch Hӗ Chí Minh. 

Câu 13. Trong chiӃn dӏch Hӗ Chí Minh đӏa bàn nào là nơi tác chiӃn chủ yӃu của lực lѭợng 
vũ trang nhân dân ViӋt Nam? 

A. Rӯng núi.  B. Nông thôn.  C. Đô thӏ.  D. Trung du. 
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Câu 14. Tháng 1 năm 1975, quân dân ViӋt Nam giành thắng lợi nào sau đây? 
A. HuӃ-Đà Nẵng.  B. Tây Nguyên.   
C. Đѭӡng 9 -Nam Lào. D. Đѭӡng 14-Phѭớc Long. 

Câu 15. ChiӃn thắng nào của nhân dân ViӋt Nam trong năm 1975, đư chuyển cách mҥng 
miền Nam tӯ cuộc tiӃn công chiӃn lѭợc sang tәng tiӃn công chiӃn lѭợc? 

A.  Phѭớc Long.    B. Tây Nguyên.   C.  HuӃ -Đà Nẵng.     D. Quҧng Trӏ. 
Câu 16. Thắng lợi nào của nhân dân ta đư mӣ ra kӍ nguyên đҩt nѭớc độc lập, thӕng nhҩt đi 
lên chủ nghĩa xư hội? 

A. Cách mҥng tháng Tám 1945.                              
B. ChiӃn thắng ĐiӋn Biên Phủ (1954). 
C. HiӋp đӏnh Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dѭơng.      
D. Cuộc tәng tiӃn công và nәi dậy xuân 1975. 

Câu 17. Đҥi hội nào đѭợc Chủ tӏch Hӗ Chí Minh xác đӏnh và đánh giá là “Đҥi hội xây 
dựng chủ nghĩa xư hội ӣ miền Bắc và đҩu tranh giҧi phóng dân tộc ӣ miền Nam”? 

A. Đҥi hội lần thứ II của Đҧng. 
B. Đҥi hội lần thứ III của Đҧng. 
C. Đҥi hội lần thứ IV của Đҧng. 
D. Đҥi hӗi lần thứ VI của Đҧng. 

Câu 18. Mĩ – DiӋm xây dựng hӋ thӕng “Ҩp chiӃn lѭợc” nhằm mục đích gì ? 
A. Làm cho chiӃn tranh tàn lụi dần. 
B. Tách dân khỏi cách mҥng, nhằm cô lập lực lѭợng cách mҥng. 
C. Hỗ trợ chѭơng trình “bình đӏnh” miền Nam của Mĩ – DiӋm.  
D. Kìm kẹp, kiểm soát dân, nắm chặt dân. 

Câu 19. Trong chiӃn lѭợc “ChiӃn tranh đặc biӋt” ӣ miền Nam, Mĩ và chính quyền Sài Gòn 
không thực hiӋn biӋn pháp nào dѭới đây? 

A. Triển khai hoҥt động chӕng phá miền Bắc.  
B. TiӃn hành các cuộc hành quân càn quét. 
C. Mӣ những cuộc hành quân “Tìm diӋt”.  
D. TiӃn hành dӗn dân lập ҩp chiӃn lѭợc. 

Câu 20. ChiӃn thắng “Ҩp Bắc” (Mĩ Tho) tháng 1 - 1963 có ý nghĩa to lớn nhѭ thӃ nào?  
A. Đánh bҥi hoàn toàn chiӃn “thuật trực thăng vận”, “thiӃt xa vận”. 
B. Chứng tỏ khҧ năng đánh bҥi “ChiӃn tranh đặc biӋt”. 
C. Chuyển cách mҥng miền Nam tӯ'thӃ giữ gìn lực lѭợng sang thӃ tiӃn công. 
D. Cho thҩy sự lúng túng của chính quyền Sài Gòn. 

Câu 21. Năm 1965, Mĩ bắt đầu tiӃn hành chiӃn lѭợc “ChiӃn tranh cục bộ” ӣ miền Nam 
ViӋt Nam trong hoàn cҧnh nào? 

A. Ӣ thӃ chủ động về chiӃn lѭợc.   
B. Bӏ mҩt ѭu thӃ về hỏa lực. 
C. Bӏ thҩt bҥi trên chiӃn trѭӡng.    
D. Bӏ mҩt ѭu thӃ về binh lực. 

Câu 22. Thủ đoҥn nào sau đây không đѭợc Mĩ sӱ dụng trong chiӃn lѭợc “ViӋt Nam hóa 
chiӃn tranh”? 

A. Sӱ dụng quân đội Sài Gòn nhѭ lực lѭợng xung kích. 
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B. Mӣ rộng chiӃn tranh xâm lѭợc toàn Đông Dѭơng. 
C. Mӣ các cuộc hành quân tìm diӋt và bình đӏnh. 
D. Bắt tay với các nѭớc lớn trong phe xư hội chủ nghĩa. 

Câu 23. Ý nghĩa lớn nhҩt của trận “ĐiӋn Biên Phủ trên không” năm 1972 là gì? 
A. Buộc Mĩ phҧi ngӯng hẳn các hoҥt động chӕng phá miền Bắc. 
B. Đánh bҥi âm mѭu phá hoҥi công cuộc xây dựng CNXH ӣ miền Bắc. 
C. Đánh bҥi âm mѭu ngăn chặn sự chi viӋn của miền Bắc cho chiӃn trѭӡng miền 
Nam. 
D. Buộc Mĩ phҧi kí hiӋp đӏnh Pari về chҩm dứt chiӃn tranh lập lҥi hòa bình ӣ ViӋt 
Nam. 

Câu 24. Điều khoҧn nào của HiӋp đӏnh Pari năm 1973 có ý nghĩa quyӃt đӏnh đӕi với sự 
phát triển của cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ, cứu nѭớc? 

A. Hai bên ngӯng bắn và giữ nguyên vӏ trí ӣ miền Nam. 
B. Nhân dân miền Nam tự quyӃt đӏnh tѭơng lai chính trӏ. 
C. Các bên thӯa nhận ӣ miền Nam có hai chính quyền. 
D. Hoa Kì rút hӃt quân viӉn chinh và quân các nѭớc đӗng minh. 

Câu 25. Nội dung nào dѭới đây phҧn ánh đúng giá trӏ của chiӃn thắng Đѭӡng 14 – Phѭớc 
Long đӕi với viӋc củng cӕ quyӃt tâm và hoàn thành kӃ hoҥch giҧi phóng miền Nam của 
Đҧng Lao động ViӋt Nam? 

A. Trận mӣ màn chiӃn lѭợc.       
B. Trận trinh sát chiӃn lѭợc. 
B. Trận nghi binh chiӃn lѭợc.     
C. Trận tập kích chiӃn lѭợc. 

Câu 26. Nội dung nào dѭới đây là lí do Bộ Chính trӏ quyӃt đӏnh chọn Tây Nguyên để mӣ 
đầu cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân 1975? 

A. Tây Nguyên gần Sài Gòn, Đà Nẵng, trung tâm nam Đông Dѭơng. 
B. Vӏ trí chiӃn lѭợc quan trọng, lực lѭợng đӏch mỏng, bӕ trí nhiều sơ hӣ. 
C. Lực lѭợng đӏch tập trung quân đông và mҥnh. 
D. Có vӏ trí chiӃn lѭợc quan trọng nhҩt ӣ miền Nam. 

Câu 27. Nội dung nào dѭới đây là lí do Bộ Chính trӏ quyӃt đӏnh mӣ chiӃn dӏch HuӃ- Đà 
Nẵng trong khi chiӃn dӏch Tây Nguyên chѭa kӃt thúc? 

A. Quân đội Sài Gòn tập trung đông tҥi HuӃ, Đà Nẵng. 
B. Đây là hai căn cứ lớn của quân đội Sài Gòn ӣ miền Nam. 
C. Bộ chính trӏ nhận thҩy thӡi cơ đӃn nhanh và hӃt sức thuận lợi. 
D. Không cho quân đӏch tӯ Tây Nguyên dӗn về HuӃ, Đà Nẵng 

Câu 28. Nguyên nhân nào dѭới đây là nhân tӕ hàng đầu đҧm bҧo cho thắng lợi của cuộc 
kháng chiӃn chӕng Mĩ, cứu nѭớc của nhân dân ViӋt Nam?  

A. Hậu phѭơng miền Bắc đѭợc xây dựng vững chắc. 
B. Tinh thần đoàn kӃt chiӃn đҩu của ba nѭớc Đông Dѭơng. 
C. Sự lưnh đҥo đúng đắn và sáng suӕt của Đҧng. 
D. Sự giúp đỡ của Liên Xô và các nѭớc xã hội chủ nghĩa. 
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II.  PHҪN TӴ LUҰNă(3,0ăđiӇm) 
Cơuă1ă(2,0ăđiӇm). Vì sao phong trào Đӗng Khӣi (1959 – 1960) mӣ ra bѭớc ngoặt đӕi với 
cách mҥng miền Nam? 
Cơuă2ă(1,0ăđiӇm). Bằng kiӃn thức đư học về cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ, cứu nѭớc (1954 
– 1975), anh chӏ hưy phát biểu ý kiӃn về nhận đӏnh:  “Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu 
nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đ̫ng, đứng đầu là Chủ tịch ảồ Chí Minh, 
với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo”.   
 
 
 

I. PHҪN TRҲC NGHIӊMă(7,0ăđiӇm) 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Đáp 
án 

B B C A C B B C D C A B C D 

 
Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Đáp 
án 

 B D B B C B C C D D B B C C 

 
II.  PHҪN TӴ LUҰNă(3,0ăđiӇm) 
Câu Nội dung Điểm 
1 VìăsaoăphongătrƠoăĐӗngăKhӣiă(1959ăậ 1960)ămӣăraăbѭӟcăngoặtă

đӕiăvӟiăcáchămҥngămiӅnăNam? 
2,0 

 - Phong trào Đӗng Khӣi (1959 – 1960) giáng đòn nặng nề vào 
chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gӕc chính quyền 
tay sai Ngô Đình DiӋm, đánh dҩu bѭớc phát triển của cách mҥng 
miền Nam chuyển tӯ thӃ giữ gìn lực lѭợng sang thӃ tiӃn công, tӯ 
đҩu tranh chính trӏ sang đҩu tranh vũ trang. 

0,50 

- Phong trào Đӗng Khӣi đư làm cho lực lѭợng cách mҥng trѭӣng 
thành nhanh chóng. Mặt trận Dân tộc giҧi phóng miền Nam ViӋt 
Nam đѭợc thành lập (20-12-1960) tập hợp rộng rưi mọi tầng lớp 
nhân dân miền Nam đҩu tranh chӕng Mĩ và tay sai, thӕng nhҩt Tә 
quӕc. 

0,50 

- Chҩm dứt thӡi kì әn đӏnh tҥm thӡi của chӃ độ thực dân mới của 
Mĩ ӣ miền Nam, mӣ đầu thӡi kì khủng hoҧng của chӃ độ Sài Gòn. 

0,50 

- Sau phong trào ĐK, nhân dân miền Nam tiӃn lên tiӃn hành cuộc 
chiӃn tranh cách mҥng, với tѭ tѭӣng tiӃn công đư lần lѭợt đánh bҥi 
các chiӃn lѭợc chiӃn tranh của đӃ quӕc Mĩ (CLCTĐB, CLCTCB, 
CLVNHCT và ĐD hóa chiӃn tranh), với đӍnh cao là chiӃn dӏch Hӗ 
Chí Minh, giҧi phóng hoàn toàn miền Nam, thӕng nhҩt đҩt nѭớc. 

0,50 

2 Bằngă kiӃnă thӭcă đưă hӑcă vӅă cuӝcă khángă chiӃnă chӕngă Mƿ,ă cӭuă
nѭӟcă(1954ăậ 1975),ăanhăchӏăhưyăphátăbiӇuăỦăkiӃnăvӅănhұnăđӏnh:ăă
ắCuộc kháng chi͇n chống Mĩ cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh 

1,00 
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đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với 
đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo”.   

 - “Cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ cứu nѭớc thắng lợi nhӡ sự lưnh đҥo 
sáng suӕt của Đҧng, đứng đầu là Chủ tӏch Hӗ Chí Minh, với đѭӡng 
lӕi chính trӏ, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tҥo”.  Đây là 
một nhận đӏnh đúng, chính xác. 

0,25 

- Đҧng và Chủ tӏch Hӗ Chí Minh đư đề ra đѭӡng lӕi tiӃn hành đӗng 
thӡi cách mҥng xư hội chủ nghĩa ӣ miền Bắc và cách mҥng dân chủ 
nhân dân ӣ miền Nam, với phѭơng pháp đҩu tranh linh hoҥt, kӃt 
hợp đҩu tranh quân sự - chính trӏ - ngoҥi giao. 

0,50 

- Đó là đѭӡng lӕi đúng đắn, sáng tҥo, phù hợp với thực tiӉn nѭớc 
ta. 

0,25 

- Với sự lưnh đҥo sáng suӕt của Đҧng và Chủ tӏch HCM, quân dân 
ta tӯng bѭớc đánh bҥi Mĩ và chính quyền Sài Gòn, giҧi phóng hoàn 
toàn miền Nam thӕng nhҩt đҩt nѭớc… 

0,25 

 

Đӄ 5 
I. Phần trắc nghiӋm ( 7 điểm) 
Câu 1: Nội dung nào dѭới đây là thủ đoҥn của Mĩ khi thực hiӋn chiӃn lѭợc ChiӃn tranh cục bộ ӣ 
ViӋt Nam? 
 A. Đѭa quân Mĩ vào trực tiӃp tham chiӃn. 
 B. Không sӱ dụng quân đội Sài Gòn. 
 C. Đѭa quân Mĩ vào miền Nam làm cӕ vҩn. 
 D. Rút dần quân đội Mĩ về nѭớc. 
Câu 2: ChiӃn thắng nào dѭới đây của quân và dân Miền Nam đư mӣ ra khҧ năng đánh bҥi chiӃn 
lѭợc ChiӃn tranh đặc biӋt của Mĩ? 
 A. Vҥn Tѭӡng (1965). B. Bình Giã (1964). 
 C. Ҩp Bắc (1963). D. “Đӗng khӣi” (1960) 
Câu 3: Nội dung nào dѭới đây là âm mѭu của Mĩ khi gây chiӃn tranh phá hoҥi bằng không quân 
và hҧi quân ra miền Bắc lần thứ hai năm 1972? 
 A. Nhằm nhanh chóng kӃt thúc cuộc chiӃn tranh xâm lѭợc. 
 B. Nhằm cứu nguy cho chiӃn lѭợc ChiӃn tranh cục bộ. 
 C. Nhằm cứu nguy cho chiӃn lѭợc ViӋt Nam hóa chiӃn tranh. 
 D. Nhằm cứu nguy cho chiӃn lѭợc ChiӃn tranh đặc biӋt. 
Câu 4: Trong những năm (1961 – 1965), đӃ quӕc Mĩ thực hiӋn chiӃn lѭợc chiӃn tranh nào dѭới 
đây ӣ miền Nam ViӋt Nam? 
 A. ViӋt Nam hóa chiӃn tranh. B. ChiӃn tranh cục bộ 
 C. ChiӃn tranh đặc biӋt. D. Đông Dѭơng hóa chiӃn tranh. 
Câu 5: Âm mѭu của Mĩ khi tiӃn hành chiӃn tranh phá hoҥi bằng không quân và hҧi quân ra miền 
Bắc lần thứ hai năm 1972 là gì? 
 A. Cứu nguy cho chiӃn lѭợc ChiӃn tranh cục bộ. 
 B. Nhanh chóng tҥo ra ѭu thӃ về binh và hỏa lực với lực lѭợng cách mҥng. 
 C. Gây sức ép với các nѭớc xư hội chủ nghĩa. 
 D. Gây sức ép buộc ta phҧi nhѭợng bộ trên bàn đàm phán ngoҥi giao. 



                                               Trang 41/43 - Mư đề 01 

Câu 6: Chủ trѭơng, kӃ hoҥch giҧi phóng hoàn toàn miền Nam đѭợc Bộ Chính trӏ Trung ѭơng 
Đҧng Lao động ViӋt Nam đề ra và hoàn chӍnh sau khi nhận đѭợc tin thắng lợi tӯ chiӃn dӏch nào? 
 A. ĐiӋn Biên Phủ trên không. B. HuӃ - Đà Nẵng. 
 C. Tây Nguyên. D. Đѭӡng 14 – Phѭớc Long. 
Câu 7: Nội dung nào sau đây không phҧi là nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của cuộc 
kháng chiӃn chӕng Mĩ cứu nѭớc 1954 - 1975? 
 A. Truyền thӕng yêu nѭớc của nhân dân ta. 
 B. Sự lưnh đҥo tài tình, sáng suӕt của Đҧng. 
 C. Tình đoàn kӃt chiӃn đҩu của nhân dân ba nѭớc Đông Dѭơng. 
 D. Hậu phѭơng miền Bắc lớn mҥnh đư chi viӋn cho miền Nam. 
Câu 8: ChiӃn dӏch nào kӃt thúc đư đánh dҩu sự thắng lợi hoàn toàn của cuộc Tәng tiӃn công và 
nәi dậy Xuân 1975? 
 A. HuӃ - Đà Nẵng. B. Hӗ Chí Minh. 
 C. Tây Nguyên. D. Đѭӡng 14 – Phѭớc Long. 
Câu 9: Nội dung nào dѭới đây không phҧi là thủ đoҥn của chính quyền và quân đội Sài Gòn 
trong chiӃn lѭợc ChiӃn tranh đặc biӋt? 
 A. TiӃn hành những hoҥt động phá hoҥi miền Bắc. 
 B. Tham gia vào các cuộc hành quân “tìm diӋt” của quân viӉn chinh Mĩ. 
 C. Thực hiӋn dӗn dân lập “ҩp chiӃn lѭợc”. 
Câu 10: Thắng lợi nào của quân và dân ViӋt Nam đư buộc Mĩ phҧi kí kӃt HiӋp đӏnh Pari về chҩm 
dứt chiӃn tranh lập lҥi hòa bình ӣ ViӋt Nam? 
 A. ChiӃn dӏch Hӗ Chí Minh kӃt thúc thắng lợi năm 1975. 
 B. Cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 
 C. Trận “ĐiӋn Biên Phủ trên không” cuӕi năm 1972. 
 D. ChiӃn dӏch Tây Nguyên kӃt thúc thắng lợi năm 1975. 
Câu 11: Đҥi hội đҥi biểu toàn quӕc lần thứ III của Đҧng Lao động ViӋt Nam (9 - 1960) xác đӏnh 
cách mҥng xư hội chủ nghĩa ӣ miền Bắc có vai trò nhѭ thӃ nào đӕi với cách mҥng cҧ nѭớc? 
 A. QuyӃt đӏnh trực tiӃp. B. Quan trọng nhҩt. 
 C. QuyӃt đӏnh gián tiӃp. D. QuyӃt đӏnh nhҩt. 
Câu 12: Bộ Chính trӏ Trung ѭơng Đҧng Lao động ViӋt Nam quyӃt đӏnh chọn đӏa bàn nào là 
hѭớng tiӃn công chủ yӃu trong năm 1975? 
 A. Tây Nam Bộ. B. Đông Nam Bộ. C. Tây Nguyên. D. Đà Nẵng. 
Câu 13: Đҥi hội đҥi biểu toàn quӕc lần thứ III của Đҧng Lao động ViӋt Nam đư thông qua nội 
dung nào dѭới đây? 
 A. QuyӃt đӏnh đѭa cҧ nѭớc tiӃn lên xây dựng chủ nghĩa xư hội. 
 B. Đề ra chủ trѭơng, biӋn pháp thӕng nhҩt đҩt nѭớc về mặt nhà nѭớc. 
 C. Đề ra nhiӋm vụ chiӃn lѭợc của cách mҥng cҧ nѭớc và nhiӋm vụ của cách mҥng tӯng miền. 
 D. Đӗng ý cho nhân dân miền Nam sӱ dụng bҥo lực cách mҥng chӕng lҥi Mĩ – DiӋm. 
Câu 14: Trong những năm (1965 - 1968), đӃ quӕc Mĩ thực hiӋn chiӃn lѭợc chiӃn tranh nào ӣ ViӋt 
Nam? 
 A. ViӋt Nam hóa chiӃn tranh. B. ChiӃn tranh tәng lực. 
 C. ChiӃn tranh đơn phѭơng. D. ChiӃn tranh cục bộ. 
Câu 15: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng 
chiӃn chӕng Mĩ cứu nѭớc 1954 – 1975? 
 A. Tình đoàn kӃt chiӃn đҩu của nhân dân ba nѭớc Đông Dѭơng. 
 B. ĐӃ quӕc Mĩ đư thҩt bҥi trong cuộc chiӃn tranh lҥnh với Liên Xô. 
 C. Nền kinh tӃ Mĩ bӏ kiӋt quӋ sau ChiӃn tranh thӃ giới thứ hai. 
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 D. ĐӃ quӕc Mĩ không nhận đѭợc sự giúp đỡ tӯ các nѭớc đӗng minh. 
Câu 16: ChiӃn dӏch nào sau đây thắng lợi đư cho thҩy khҧ năng can thiӋp trӣ lҥi bằng quân sự của 
Mĩ là rҩt hҥn chӃ? 
 A. Ҩp Bắc B. Bình Giã. 
 C. Hӗ Chí Minh D. Đѭӡng 14 – Phѭớc Long. 
Câu 17: Phong trào “Đӗng khӣi” (1959 – 1960) ӣ miền Nam đư dẫn tới sự ra đӡi của mặt trận 
nào sau đây? 
 A. Mặt trận ViӋt Nam độc lập đӗng minh. 
 B. Mặt trận Dân tộc giҧi phóng miền Nam ViӋt Nam. 
 C. Mặt trận Dân chủ Đông Dѭơng. 
 D. Mặt trận Tә quӕc ViӋt Nam. 
Câu 18: Nội dung nào dѭới đây là nội dung của HiӋp đӏnh Pari năm 1973 về chҩm dứt chiӃn 
tranh lập lҥi hòa bình ӣ ViӋt Nam? 
 A. Hai bên trao trҧ tù binh và dân thѭӡng bӏ bắt. 
 B. Pháp công nhận ViӋt Nam là một quӕc gia tự do. 
 C. Mĩ công nhận ViӋt Nam là một quӕc gia tự do. 
 D. ViӋt Nam tҥm thӡi bӏ chia cắt ӣ vĩ tuyӃn 17. 
Câu 19: A. ChiӃn tranh cục bộ. 
B. ChiӃn tranh đặc biӋt. 
C. ChiӃn tranh tәng lực.                         D. ChiӃn tranh đơn phѭơng. 
D. Mӣ các cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diӋt lực lѭợng cách mҥng. Quân đội Mĩ đóng vai 
trò cӕ vҩn trong chiӃn lѭợc chiӃn tranh nào dѭới đây ӣ ViӋt Nam? 
Câu 20: Khi chiӃn dӏch Tây Nguyên còn đang tiӃp diӉn, Đҧng ta quyӃt đӏnh mӣ chiӃn dӏch nào 
dѭới đây? 
 A. Hӗ Chí Minh B. Bình Giã. 
 C. Đѭӡng 14 – Phѭớc Long. D. HuӃ - Đà Nẵng.  . 
Câu 21: Nội dung nào sau đây không phҧi là thủ đoҥn của Mĩ khi thực hiӋn chiӃn lѭợc ViӋt Nam 
hóa chiӃn tranh? 
 A. Ӗ ҥt đѭa quân đội Mĩ vào trực tiӃp tham chiӃn ӣ Miền Nam. 
 B. Tăng cѭӡng viӋn trợ kinh tӃ cho chính quyền Sài Gòn. 
 C. Tăng cѭӡng viӋn trợ quân sự cho quân đội Sài Gòn. 
 D. Thỏa hiӋp với Trung Quӕc, hòa hoưn với Liên Xô. 
Câu 22: Trong chiӃn lѭợc ChiӃn tranh đặc biӋt, quân đội Sài Gòn sӱ dụng phә biӃn chiӃn thuật 
nào dѭới đây? 
 A. Tràn ngập lưnh thә. B. Trực thăng vận, thiӃt xa vận. 
 C. Tìm diӋt và bình đӏnh. D. Bao vây, đánh lҩn 
Câu 23: ChiӃn thắng nào dѭới đây của quân và dân miền Nam đư mӣ ra khҧ năng đánh bҥi chiӃn 
lѭợc ChiӃn tranh cục bộ của Mĩ? 
 A. Đӗng khӣi (1960). B. Vҥn Tѭӡng (1965). 
 C. Ҩp Bắc (1963). D. Bình Giã (1964). 
Câu 24: Trong những năm (1969 – 1973), đӃ quӕc Mĩ thực hiӋn chiӃn lѭợc chiӃn tranh nào dѭới 
đây ӣ miền Nam ViӋt Nam? 
 A. ChiӃn tranh cục bộ. B. Đông Dѭơng hóa chiӃn tranh. 
 C. ChiӃn tranh đặc biӋt. D. ViӋt Nam hóa chiӃn tranh. 
Câu 25: ChiӃn dӏch nào sau đây kӃt thúc thắng lợi đư chuyển cuộc kháng chiӃn chӕng Mĩ cứu 
nѭớc sang một giai đoҥn mới: tӯ tiӃn công chiӃn lѭợc phát triển thành tәng tiӃn công chiӃn lѭợc 
trên toàn chiӃn trѭӡng miền Nam? 
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 A. Tây Nguyên. B. HuӃ - Đà Nẵng. 
 C. Hӗ Chí Minh. D. Đѭӡng 14 – Phѭớc Long. 
Câu 26: Ngày 10 tháng 10 năm 1954 gắn liền với sự kiӋn nào dѭới đây trong lӏch sӱ dân tộc? 
 A. Toán lính Pháp cuӕi cùng rút khỏi đҧo Cát Bà. 
 B. Quân đội ViӋt Nam tiӃp quҧn thủ đô Hà Nội. 
 C. Pháp buộc phҧi kí kӃt HiӋp đӏnh Giơnevơ. 
 D. ChiӃn dӏch ĐiӋn Biên Phủ kӃt thúc thắng lợi. 
Câu 27: Cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân 1975 của quân và dân ViӋt Nam trҧi qua các 
chiӃn dӏch nào dѭới đây? 
 A. Tây Nguyên, HuӃ - Đà Nẵng, Hӗ Chí Minh. 
 B. Đѭӡng 14 – Phѭớc Long, Tây Nguyên. 
 C. HuӃ - Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hӗ Chí Minh. 
 D. Hӗ Chí Minh, Tây Nguyên, HuӃ - Đà Nẵng. 
Câu 28: ChiӃn thắng nào của quân và dân ViӋt Nam thắng lợi đư hoàn thành nhiӋm vụ đánh cho 
“Ngụy nhào”? 
 A. Cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân 1975. 
 B. Cuộc Tәng tiӃn công và nәi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 
 C. HiӋp đӏnh Pari đѭợc kí kӃt năm 1973. 
 D. Cuộc tiӃn công chiӃn lѭợc năm 1972. 
II. Phҫnătӵăluұn(ă3điӇm) 
Cơuă1ă(2ăđiӇm):ăPhân tích những nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiӃn chӕng 
Mĩ cứu nѭớc (1954 - 1975). Trong các nguyên nhân đó, nguyên nhân nào là quan trọng nhҩt? 
Tҥi sao?  
Cơuă2ă(1ăđiӇm):ăLập bҧng so sánh các chiӃn lѭợc “chiӃn tranh Đặc biӋt”, “chiӃn lѭợc chiӃn 
tranh cục bộ” và chiӃn lѭợc ViӋt Hóa chiӃn tranh” của đӃ quӕc Mĩ về thӡi gian, tәng thӕng tiӃn 
hành, lực lѭợng và qui mô. 
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